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PHÂN GIỚI THIỆU 


Trong Tạng Luật ( Vinayapitaka), các điều học của tỳ khưu ni được xếp vào phần cuối của 
Bộ Phân Tích Giới Bổn (Suttavibhańga) và có tên là Bhikkhunioibhanea - Phân Tích Giới Bổn 
Tù Khưu Ni. Tuy nhiên, để tránh sự trùng lặp nên các điều học được quy định chung cho 
tỳ khưu và tỳ khưu ni đã không được đề cập đến vì đã có trình bày ở Bhikkhuvibhañga - 
Phân Tích Giới Bổn Tỳ Khưu ở phần trước. Do đó, khi nghiên cứu và ghi lại phần tiếng Việt 
của Tạng Luật vào thời gian trước đây, chúng tôi cũng đã có thắc mắc về những điều học 
được quy định chung ấy là các điều nào; vấn đề ấy đã được giải quyết nhờ vào chú giải 
Tạng Luật Samantapasadika của ngài Buddhaghosa. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không xác 
định được các điều học ấy của tỳ khưu ni được sắp xếp theo thứ tự như thế nào. 


Thời gian gần đây, chúng tôi đã tìm ra được một số tài liệu liên quan đến vấn đề trên nên 
sắp xếp chút ít thời gian để ghi lại đây đủ giới bổn Patimokkha của tỳ khưu ni và trình bày 
song ngữ để quý vị tiện học tập và tham khảo. Các tài liệu có văn 
bản Bhikkhurmipatimnokkha nguyên tác Pali hoặc bản dịch Anh ngữ mà chúng tôi có được 
nguồn trích dẫn cũng xin ghi lại để quý vị có thể kiểm chứng trong trường hợp cần thiết. 


e Phikkhunipatinokkha (in Singhalese characters). Ed. N. M. Vimalasara Thera with 
Singhalese paraphrase. Revised M. Dharmaratna. Colombo: 1914. 

e Bhikkhunipatimokkha (in Devanagari characters). Ed. R. D. Vadekar, Poona: 
Bhandarkar Institute, 1939. 

e The Pātimokkha, ed. William Pruitt, trans. K. R. Norman. Oxford: The Pali Text 
Society, 2001. 

e° Duematikapalr. CD Rom Chatthasañeavana. Vipassana Research Institute. 

e The Bhikkhuni Patimokkha of the Six Schools. Trans. Kabilsingh Chatsumarn. 
Bangkok: Thammasat Universit Press, 1991. 

e Llbhato-patimokkha (in Thai characters). Kabilsingh Chatsumarn đề cập đến ở The 
Bhikkhuni Patimokkha of the Six Schools. 

e Wijayaratna, Mohan. Buddhist Nuns: The Birth and Development of a Women’s 
Monastic Order. Colombo: Wisdom, 2001. 

èe The Bhikkhuni Patimokkha: The Bhikkhunis' Code of Discipline, Thanissaro Bhikkhu, 
trans. A concise summary of the bhikkhuni Patimokkha rules. Websites: 
http://www.accesstoinsight.org (Access to Insight/Theravada Text Archives/ 
Thanissaro Bhikkhu/Vinaya Pitaka). 


Quý độc giả tìm hiểu về các điều học của tỳ khuu ni nên xem thêm các phần Luật tương 
ứng ở Chánh Tạng để có sự hiểu biết rõ hơn cho mỗi trường hợp (chi tiết được ghi trong 
ngoặc đơn ở cuối phần tiếng Việt của mỗi điều học). Đối với các vị nghiên cứu về ngôn 
ngữ, khi so sánh văn bản Pali hai phần giới bổn Patimokkha của tỳ khưu và tỳ khưu ni sẽ 
hiểu rõ hơn về sự chuyển tánh (lińga) của một số từ và kháng định được một số cấu trúc 
văn phạm trong giới bổn của tỳ khưu nữa. 


Tài liệu này được thực hiện ngoài dự tính và thời gian đầu tư cho công việc này cũng rất 
hạn chế nên không thể tránh khỏi nhiều điều sai sót. Ngưỡng mong quý độc giả hỷ xả. 
Mọi sự góp ý phê bình xin email về: indacanda@gmail.com 


số: 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành tán dương công đức ủng hộ của các vị: Sư Cô 
Diệu Linh, Sư Cô Hạnh Bửu, Dr. Binh Anson, Chú Nguyễn Hữu Danh, Anh Phạm Trọng 
Độ, Bà Nguyễn văn Chuân, Bà Ba Diệu Đài, Bà Diệu Giới, gia đình Cô Sáu Dép, Cô Tư 
Khánh Huy, Cô Lê Thị Huế, gia đình Trương Tuyết Anh, Phật tử Ngọc Ngân, v.v... Thành 
tâm cầu chúc quý vị luôn đạt được nhiều hạnh phúc trong cuộc sống thế gian và thể nhập 
niềm an lạc vô biên trên bước đường tu tập giải thoát. 


Công đức này xin dâng đến Hòa Thượng trụ trì và chư Tăng chùa Sri Jayawar- 
đhanaramaya, Colombo, Tích Lan, đã bảo bọc và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi 
trong công việc tu học và nghiên cứu Phật Pháp trong thời gian qua. 


Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tiến hóa trong ánh hào quang của Chánh Pháp. 


Colombo, ngày 17 tháng 02 năm 2005 
Bhikkhu Indacanda 
(Trương đình Dũng) 
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Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa! 
Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, dáng Chánh Biến Tri! 


BHIKKHUNIPATIMOKKHA 
(GIỚI BỔN PATIMOKKHA CỦA TY KHƯU N) 


I. PUBBAKARANAM 
(CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ) 


Sammajjani padipo ca - udakam äsanena ca, uposathassa etani — pubbakarananti vuccati. 


Việc quét tước, thắp sáng đèn, nước (uống nước rửa), và chỗ ngôi, các uiệc này goi là công iệc 
chuẩn bị cho lễ Uposatha (Bố Tát). 


Chandapärisuddhi utukkhãnam - bhikkhuniganana ca ovado, uposathassa etãni - 
pubbakiccanti vuccati. 


(Việc bày tó) sự tùy thuận và sự trong sạch, uiệc tính mùa tiết, uiệc đếm số tù khưu ni (hiện điện), 
và (uiệc thỉnh câu) sự giáo siới, các 0iệc này goi là phận sự trước tiên của lễ Liposatha (Bố Tát). 


Uposatho yävatikã ca bhikkhuni kammappattä, sabhãägäpattiyo ca na vijjanti, vajjanīyā ca 
puggalã tasmim na honti, pattakallanti vuccati. 


(Hôm na) là ngày lễ Lposatha, các vi tù khưu ni uới số lượng cán thiết đã có đủ, (trường hợp) 
các vi ni vi phạm tôi giống nhau không xảu ra, ở đâu không có những nhân våt cán phải tách ly, 
như thế sợi là “thời điểm thích hợp.” 


Pubbakaranapubbakiccani samäpetva desitäpattikassa samagøgassa bhikkhunisanghassa 
anumatiyäa pãtimokkham uddisitum aradhanam karomi. 


Các công uiệc chuẩn bi và các phận sự trước tiên đã ugc hoàn tất, hội chúng tù khưu ni đã sám 
hối tôi lỗi và có sự hợp nhất, uới sự đồng ý của hội chúng tù khưu ni tôi xin thỉnh đọc tụng giới 
bổn PaHmokkha. 


—ooC)oo— 
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_ II. NIDANUDDESO ` 
(PHÂN DOC TUNG MÓ ĐẦU) [1] 


Sunatu me ayye sañgho ajjuposatho pannaraso. Yadi sanghassa pattakallam sañgho 
uposatham kareyya, patimokkham uwuddiseyya. Kim sanghassa pubbakiccam? 
Pãrisuddhim ayyäyo ärocetha, pãtimokkham uddisissami. Tam sabbäva santa sãdhukam 
sunoma manasi karoma. Yassä siya äpatti sa ävikareyya, asantiya apattiya tunhi 
bhavitabbam tunhibhãvena kho panayyayo parisuddhäti vedissami. Yatha kho pana 
paccekaputthaya veyyäakaranam hoti, evamevam evaripäya parisäya yävatatiyam 
anusavitam hoti. Ya pana bhikkhuni yävatatiyam anusaviyamäne saramäna santim 
äpattim nãvikareyya, sampajanamusavadassa hoti. Sampajanamusavado kho panãyyãyo 
antarayiko dhammo vutto bhagavatä tasma saramanaya bhikkhuniyä āpannāya 
visuddhãpekkhäya santi ãpatti avikatabba, ãvikatã hissā phãsu hoti. 


Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hôm nay ngày muñi lăm là ngày lễ LIposatha 
(Bố Tát). Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng niên tiến hành lễ Uposatha, nên đọc 
tụng giới bổn Patimokkha. Phận sự trước tiên của hội chúng là gì? Các đại đức ni hãy tuyên bố 
sự trong sạch rồi tôi sẽ đọc tụng giói bổn Patinokkha. Hết thåy tất cả các vi hiện diện (chúng ta) 
hãy nghiêm chỉnh lắng nghe và hãy chú tâm đến điều ấu. Nếu vi ni nào có phạm tôi, vi ni ấu nên 
bày tó; vi ni không có phạm tôi thì nên im lăng. Do thái độ im lăng, tôi sẽ nhận biết uề các đại đức 
ni rằng: “(Các ni su) duoc trong sạch.“ Giống như đối véi mỗi lần được hỏi đến thì có câu trả lời; 
tuong to nhu thế, trong hội chúng như thếnàu (câu hỏi) được thông báo đến lần thứ ba. Trong khi 
dang duoc thông báo đến lân thứ ba, vi tỳ khưu ni nào nhớ ra mà không bày tỏ tội dang có thì vi 
ni ấU cố tình nói dối. Bạch chư đại đức ni, 0iệc cố tình nói dối là pháp chướng ngai đã duoc đức 
Thế Tôn đề cập đến; do đó, vi tg khưu ni bị phạm tội mà nhớ ra và có ý muóh duoc trong sạch thì 
nên bày tỏ ra tôi dang có. Bởi vì khi (tôi) đã được bày tỏ thì vi ni ấU sẽ được thoải mái. 


Udditham kho ayyäyo nidãnam. Tatthayyayo pucchami kaccittha parisuddhä, 
dutiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhä, tatiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhã. 
Parisuddhetthäyyäyo tasmã tuņhī evametam dharayamiti. 


Bạch chư đại đức ni, phán mó đầu đã được đọc tung xong. Trong các điều ây, tôi hỏi chu đại đức 
ni rằng: Chắc hẳn các vi được thanh tịnh trong vån đề nàu ?Đếi lân thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc 
hẳn các vi được thanh tịnh trong vân đề nàu ?Đếi lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vi được 
thanh tịnh trong vân đề nàu ?Các đại đức ni duoc thanh tịnh niên mói im lặng. Tôi ghi nhận sự 
oiệc này là như 0uậu. 


Nidãnuddeso nitthito. 
(Phẩn đọc tụng mở đầu được chấm dứt). 


—ooC)oo— 
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_ HI.PARAJIKUDDESO 
(PHÁN DOC TỤNG VỀ GIỚI PARAJIKA) 


Tatrime attha - parajika dhamma uddesam agacchanti. 
Ó đâu, tám điều parajika (bất công trụ) duoc dua ra goc tụng. 


1. Ya pana bhikkhun chandaso methunam dhammam patiseveyya antamaso 
tiracchãnagatenapi parajika hoti asamvasä. 


1. Vị tù khưu ni nào thuận tình thực hiện uiệc đôi lứa ngay cả uới loài thú đực là vi phạm tôi 
parajika, không được công trú. (bct.1, tk.)[2] 


2. Ya pana bhikkhuni gama vã arañña vã adinnam theyyasankhätam ädiyeyya, yathãripe 
adinnäadäne rajano coram gahetväa haneyyum vã bandheyyum vã pabbajeyyum va, corasi 
balasi mūlhāsi thenäsiti, tathãripam bhikkhunī adinnam adiyamana ayampi parajika hoti 
asamväasa. 


2. Vị tù khưu ni nào lấu uật không được cho từ làng hoặc từ rừng theo lối trộm cướp; tương to nhu 
trong vu đánh cắp, các vi vua sau khi bắt duoc nữ dao tặc thì có thể hành hạ, hoặc có thể giam 
siữ, hoặc có thể trục xuất (phán rằng): “Cô là kẻ trộm, cô là kẻ ngu, cô là kẻ khờ, cô là kẻ cướp;” 
tuong to như thế vi tù khưu ni khi lấy uật không được cho, vi ni này cũng là vi phạm tôi parajika, 
không được công trú. (bct.2, tk.) 


3. Ya pana bhikkhunI sañcicca manussaviggaham jīvitā voropeyya satthahärakam vassa 
pAriyeseyya maranavannam va samvanneyya maranäya vã samädapeyya, ambho purisa 
kim tuyhiminä päpakena dujjïvitena matam te jīvitā seyyoti iti cittamana cittasankappä 
anekapariyayena maranavannam vã samvanneyya maranäaya vã samadapeyya, ayampi 
pârajikã hoti asamvasa. 


3. Vi tù khưu ni nào có ú đoạt lấu mang sống con neười, hoặc tìm cách đem lại oü khí cho người 
ấy, hoặc ca ngoi lợi ích của sự chết, hoặc xúi giuc đưa đến sự chết: “Này người ơi, còn gi cho nguoi 
vói mang sống tôi lỗi xấu xa này, sự chết đối uới ngươi còn tốt hơn sự sống!” Vị ni có tâm ú và có 
tâm tu nhu thế rồi bằng nhiều phương thức ca ngơi lợi ích của sự chết hoặc xúi siục đưa đến sự 
chết, vi ni này cũng là vi phạm tôi parajika, không được công trú. (bct.3, tk.) 


4. Ya pana bhikkhunl anabhijanam uttarimanussadhammam attipanayikam 
alamariyañãnadassanam samudäcareyya iti janami iti passamiti, tato aparena samayena 
samanugsahiyamäana vā asamanuggahiyamanäa vã āpannā visuddhāpekkhā evam 
vadeyya, ajānamevam ayye avacam jānāmi apassam passāmi tuccham musā vilapinti 
aññatra adhimana, ayampi pārājikā hoti asamvasa. 


4. Vi tù khưu ni nào tuyên bó vê pháp thượng nhân chưa được thắng tri, là pháp thể nhập của bản 
thân, là pháp thuộc vê trí tuệ và sự thấu biết của bậc thánh rằng: “Tôi biết như oá, tôi thấu như 
vĝy.” Sau đó uào lúc khác, dâu được hỏi hay không được hỏi, (vi ni íy) có ước muóh duoc trong 
sạch tôi đã vi phạm lại nói như uầu: “Này các đại đức ni, tôi dá không biết nhu 0ẩu lại nói biết, 


= 


đã không thất lại nói thấu, tôi gá nói điều phù phiém, điều dối trá,” ngoai trừ vì sự tự tin thái quá; 
vi ni này cũng là vi phạm tôi parajika, không được công trú. (bct.4, tk.) 


5. Ya pana bhikkhuni avassutä avassutassa purisapuggalassa adhakkhakam 
ubbhajäanumandalam amasanam vã parämasanam vã gahanam vã chupanam vã 
patipilanam vã sãdiyeyya, ayampi pārājikā hoti asamvasa ubbhajãnumandalikä. 


5. Vị tù khưu ni nào nhiễm dục vong ung thuận sự sờ vào hoặc sự uuốt ve hoặc sự nắm lấy hoặc 
sự chạm vào hoặc sự ôm chặt từ xương đòn (ở có) trở xuống từ đầu sối trở lên của người nam 
nhiễm dục vong, vi nỉ này cũng là vi phạm tôi parajika, không được công trú, là người nữ sờ phán 
trên đầu gối. (bct.1, tkni.)[3] 


6. Ya pana bhikkhuni jãnam parajikam dhammam ajjhãäpannam bhikkhunim nevattana 
paticodeyya na øganassa aroceyya yada ca sa thitã vã assa cuta vã nasita vã avassatã va, sa 
pacchã evam vadeyya pubbevaham ayye aññãsim etam bhikkhunim evarũpä ca evarüpa 
ca sa bhaginiti no ca kho attana paticodessam na ganassa ärocessanti, ayampi pārājikā 
hoti asam vasa vajjappaticchadikä. 


6. Vi tù khuu ni nào dâu biết vi tỳ khuu ni đã vi phạm tội parajika vån không tự chính minh khiển 
trách cũng không thông báo cho nhóm khi vi ni kia hấu còn tôn tại, hoặc bị chết đi, hoặc bị trục 
xuất, hoặc bỏ di. Sau này, vi ni ấu nói như vây: “Này các ni sư, chính trước đâu tôi đã biết rõ tỳ 
khưu ni kia rằng: Sư tủ ây là nhu thếuà như thế” mà tôi không tự chính minh khiển trách cũng 
không thông báo cho nhớm/;“ vi ni này cũng là oi phạm tội parajika, không được công trú, là nguoi 
nữ che giấu tôi. (bct.2, tkni.) 


7. Ya pana bhikkhuni samagsena sanghena ukkhittam bhikkhum dhammena vinayena 
satthusäsanena anadaram appatikäram akatasahayam tamanuvatteyya, sa bhikkhuni 
bhikkhunihi evamassa vacaniya eso kho ayye bhikkhu samagsena sanghena ukkhitto 
dhammena vinayena satthusäsanena anadaro appatikaro akatasahäyo mãyye etam 
bhikkhum anuvattiti, evañca sa bhikkhuni bhikkhunihi vuccamänä tatheva pagganheyya 
sa bhikkhuni bhikkhunihi yãvatatiyam samanubhäasiabba tassa patinissaggäya 
yãvatatiyam ce samanubhäsiyamana tam patinissajjeyya iccetam kusalam no ce 
patinissajjeyya, ayampi pãrajikã hoti asamvasa ukkhittänuvattikäã. 


7. Vị tù khưu ni nào xu hướng theo vi tù khưu đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo là vi (tỳ 
khưu) không tôn trọng, không hối cải, không thể hiện tình đồng ãao theo Pháp, theo Luật, theo lời 
giáo huấn của bậc Đạo Su. Vị tù khưu ni ấy nên duoc nói bởi các tỳ khưu ni như sau: “Này ni sư, 
vi tù khưu ấy đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo là vi (tỳ khưu) không tôn trọng, không hối 
cải, không thể hiện tình đồng đạo theo Pháp, theo Luật, theo lời giáo huấn của bậc Dao Sư. Này 
ni su, chớ có xu hướng theo vi tù khưu ấu.“ Và khi được nói như uậu bởi các tỳ khưu ni mà vi tỳ 
khưu ni ấu vån chấp giữ y nhu thế thì vi tỳ khưu ni ấu nên được các tù khưu nhắc nhở đến lần 
thứ ba để từ bỏ uiệc ấy. Nếu duoc nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ uiệc ấu, như thế uiệc này là 
tốt ñep; nếu không dứt bỏ, vi ni này cüng là vi phạm tôi parãjika, không được công trú, là người 
nữ xu hướng theo kẻ bị phạt án treo. (bct.3, tkni.) 


8. Ya pana bhikkhuni avassutä avassutassa purisapuggalassa hatthaggahanam vã 
sadiyeyya sanghãtikannaggahanam vã sãdiyeyya santittheyya va sallapeyya vã sanketam 
vã gaccheyya purisassa vã abbhãägamanam sädiyeyya channam vã anupaviseyya kãyam 
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vã tadatthãya upasamhareyya etassa asaddhammassa patisevanatthaya, ayampi pārājikā 
hoti asamvasa atthavatthukä. 


8. Vị tg khuu ni nào nhiễm duc vong thích thú sự nắm lấu cánh tay của người nam nhiễm dục 
vong, hoặc thích thú sự nắm lấu chéo áo choàng (của người nam), hoặc đứng chung, hoặc trò 
chuyên, hoặc di đến nơi hẹn hò, hoặc thích thú sự ving thăm của người nam, hoặc đi oào nơi che 
khuất, hoặc kë sát cơ thể nhằm muc đích ấy là nhằm muc đích của uiệc thực hiện điều không tốt 
đẹp ấu, vi ni này cũng là vi phạm tôi parajika, không được công trú, là người ni liên quan tắm sự 
diệc. (bct.4, tkni.) 


Udditthã kho ayyäyo attha parajika dhamma. Yesam bhikkhuni aññataram vã aññataram 
vã äpajjitvã na labhati bhikkhunihi saddhim samväsam yathã pure tathã pacchã parajika 
hoti asamvasa. Tatthäyyayo pucchami kaccitha parisuddha, dutiyampi pucchãmi 
kaccittha parisuddhã, tatiyampi pucchãmi kaccittha parisuddha. Parisuddhetthãäyyäyo 
tasmã tunhi evametam dhãrayãmiti. 


Bạch chư đại đức ni, tắm điều parajika đã được đọc tung xong. Vị tù khưu ni vi phạm điều no hoặc 
điều kia thuộc oé các điều này thì không có được sự công trú cùng uới các tù khưu ni, trước đâu 
nhu thế nào thì sau này là như vây; (vi ni áU) là vi ni phạm tôi parajika không được công trú. 
Trong các điều ấu, tôi hỏi các đại đức ni rằng: Chắc hẳn các vi được thanh tịnh trong vån đề 
nàu ?Đến lân thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vi được thanh tịnh trong vân đề này ?D éh lần 
thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vi duoc thanh tịnh trong vân đềnàu ?Các đại đức ni được thanh 
tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự uiệc này là như vây. 


Päräjikuddeso nitthito. 
(Phân Đọc Tung Giới Parajika được chấm dứt). 


—ooC)oo— 


IV. SANGHADISESUDDESO 
(PHÁN DOC TỤNG VỀ GIỚI SANGHADISESA) 


Ime kho panayyayo sattarasa sanghadisesa dhamma uddesam agacchanti. 
Bạch chư đại đức ni, tười bảu điều sañghadisesa (tăng tàng) này duoc đưa ra đọc tụng. 


1. Ya pana bhikkhuni ussayavadikãa vihareyya gahapatina vã gahapatiputtena vã dãsena 
va kammakäarena vā antamaso samanaparibbäjakenäpi ayampi bhikkhuni 
pathamäpattikam dhammam apanna nissäraniyam sañghãdisesam. 


1. Vi tù khưu ni nào sống làm người thưa kiện uới nam gia chủ, hoặc uới con trai của nam gia chủ, 
hoặc uới người nô tỳ, hoặc uới người làm công, hoặc ngay cả uới sa-món du sĩ, vi tỳ khưu ni này 
phạm tôi sañghadisesa (tăng tàng) ngay lúc uừa mới vi phạm, cần được tách riêng. (tto.1, tkni.)[4] 


2. Ya pana bhikkhuni jãnam corim vajjham viditam anapaloketvä rãjãnam vã sañgham vã 
ganam vā pũgam vã senim va aññatra kappa vutthapeyya, ayampi bhikkhuni 
pathamäpattikam dhammam apanna nissäraniyam sañghãdisesam. 


2. Vị tù khưu ni nào biết được nữ đạo tặc có tôi tử hình được loan báo mà vån nhận uào cho tu khi 
chưa xin phép đức vua, hoặc hội chúng, hoặc nhóm, hoặc phường hội, hoặc phường thợ, ngoai trừ 
có sự được phép; vi tỳ khưu ni này cũng phạm tội ngay lúc uừa mới vi phạm, là tôi sañnshadisesa 
(tăng tàng) cán duoc tách riêng. (tto.2, tkmi.) 


3. Ya pana bhikkhuni eka vã gãmantaram gaccheyya, eka vã nadipäram gaccheyya, eka 
vã rattim vippavaseyya, eka va ganamha ohiyeyya, ayampi bhikkhuni pathamapattikam 
dhammam äpannã nissäraniyam sañghäãd¡isesam. 


3. Vị tù khưu ni nào di vào trong làng một minh, hoặc di sang bờ bên kia sông một minh, hoặc ban 
đêm trú ngu riêng môt trình, hoặc môt minh tách rời ra khỏi nhóm; vi tỳ khưu ni này cũng pham 
tôi ngay lúc otra mói vi phạm, là tôi sañghadisesa (tăng tàng) cân được tách riêng. (ttg.3, tkni.) 


4. Ya pana bhikkhuni samaggena sanghena ukkhittam bhikkhunim dhammena vinayena 
satthusasanena anapaloketvä kãrakasangham anaññãya ganassa chandam osâreyya, 
ayampi bhikkhuni pathamäapattikam dhammam apanna nissãraniyam sañghãdisesam. 


4. Vị tù khưu ni nào khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước 
muối của nhóm lại phục hồi cho vi tù khưu ni đã bị hôi chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp 
theo Luật theo lời day của bậc Dao Sư; vi tù khưu ni này cũng phạm tội ngay lúc vira mới vi 
phạm, là tôi sanehadisesa (tăng tàng) cán được tách riêng. (Hg.4, tkni.) 


5. Ya pana bhikkhuni avassutã avassutassa purisapuggalassa hatthato khadaniyam vã 
bhojaniyam vã sahattha patiggahetva khãdeyya vã bhuñjeyya va, ayampi bhikkhuni 
pathamäpattikam dhammam apanna nissäraniyam sañghãdisesam. 
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5. Vị tù khưu ni nào nhiễm dục vong tu tay thọ nhận vât thực loại cứng hoặc loại mên từ tay của 
người nam nhiễm dục vong rồi nhai hoặc ăn; vi tg khưu ni này cũng phạm tôi ngay lúc vra mói 
vi phạm, là tội sañghadisesa (tăng tàng) cán được tách riêng. (Hg.5, tkni.) 


6. Ya pana bhikkhuni evam vadeyya kim te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto vã 
anavassuto vã yato tvam anavassutā iñgha ayye yam te eso purisapuggalo deti 
khãdaniyam vã bhojaniyam vã tam tvam sahatthã patiggahetväa khada vã bhuñja vati, 
ayampi bhikkhuni pathamäapattikam dhammam apanna nissãraniyam sañghãdisesam. 


6. Vị tù khưu ni nào nói nhu vây: “Này ni su, cá nhân người đàn ông ấ nhiễm dục vong hay 
không nhiễm dục vong thì sẽ làm gi ni su khi ni sự không nhiễm dục vong? Này ni sư, cá nhân 
người đàn ông ấU dâng våt thực loại cứng hoặc loại mêm nào đến ni su, ni sự cứ tự tay thọ nhận 
vât ấU rôi nhai hoặc ăn đi; vi tỳ khưu ni này cũng phạm tôi ngay lúc vra mới vi phạm, là tôi 
sańghādisesa (tăng tàng) cần được tách riêng. (ttg.6, tkni.) 


7. Ya pana bhikkhuni sañcarittam samapajjeyya itthiya vā purisamatim purisassa vã 
itthimatim jãyattane vã jãrattane vã antamaso tankhanikäyapi, ayampi bhikkhuni 
pathamäpattikam dhammam äpannã nissäraniyam sañghãdisesam. 


Z. Vi tù khưu ni nào tiến hành oiéc mai môi ý định của người nam đến người nữ, hoặc là ý định 
của neười nữ đến người nam trong uiệc trở thành oc chóng, hoặc trong uiệc trở thành nhân tình, 
thậm chí chỉ là cuộc tình trong chốt lát, vi tù khưu ni này cũng phạm tôi ngay lúc uừa mới vi 
phạm, là tôi sañghadisesa (tăng tàng) cán được tách riêng. (Hg.5, tk.) 


8. Ya pana bhikkhuni bhikkhunim duttha dosa appatitã amulakena päãrãjikena dhammena 
anuddhamseyya appeva nama nam imamha brahmacariyä cäveyyanti, tato aparena 
samayena samanugsahiyamäana vā asa manugsahiyamanäa vã amilakañceva tam 
adhikaranam hoti bhikkhuni ca dosam patitthäati, ayampi bhikkhuni pathamäpattikam 
dhammam äpannã nissäraniyam sañghäãd¡isesam. 


8. Vị tỳ khưu ni nào xấu xa, sân hận, bất bình vi tỳ khưu ni (khác) rồi bôi nhọ vê tôi parajika 
không có nguyên cớ (nghĩ rằng): “Chắc là ta có thể loại cô ấ ra khỏi Phạm hạnh này.” Sau đó 
vào lúc khác, dâu được hỏi hay không được hỏi và sự tranh tụng ấu thật sự không có nguyên cớ, 
0à vi tù khưu ni (dáu có) thú nhận lỗi lầm, vi ni này cũng phạm tôi ngay lúc otra tới vi phạm, là 
tôi sañghadisesa (tăng tàng) cán được tách riêng. (He.8, tk.) 


9. Ya pana bhikkhuni bhikkhunim dutthã dosa appatitä aññabhagiyassa adhikaranassa 
kiãñcidesam lesamattam upadaya parajikena dhammena anuddhamseyya appeva nama 
nam imamha brahmacariyä cäveyyanti, tato aparena samayena samanuggahiyamana vã 
asamanuggahiyamana vã aññabhãgiyañceva tam adhikaranam hoti, kocideso lesamatto 
upadinno bhikkhuni ca dosam patitthäti,ayampi bhikkhuni pathamäapattikam dhammam 
apanna nissaraniyam sañghãdisesam. 


9. Vị tù khưu ni nào xấu xa, sân hận, bất bình vi tỳ khưu ni (khác) rồi nắm lấu sự kiện nhỏ nhặt 
nào đó thuộc uềcuộc tranh tung có quan hệ khác biệt và bôi nho oé tói parajika (nghĩ rằng): “Chắc 


là ta có thể loai cô ấu ra khỏi Phạm hạnh này.” Sau đó vào lúc khác, dáu được hỏi hay không được 
hỏi, và cuộc tranh tụng ây là có quan hệ khác biệt hẳn, sự kiện nhỏ nhặt nào đó đã được nắm lây, 
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0à vi tù khưu ni (dáu có) thú nhận lỗi lần; vi ni này cũng phạm tôi ngay lúc uừa tới vi phạm, là 
tôi sañghadisesa (tăng tàng) cán được tách riêng. (He.9, tk.) 


10. Ya pana bhikkhuni kupita anattamanäa evam vadeyya buddham paccacikkhami 
dhammam paccacikkhãmi sangham paccacikkhämi sikkham paccacikkhãmi kinnumäva 
samaniyo yā samaniyo sakyadhitaro santaññäpi samaniyo lajjiniyo kukkuccikā 
sikkhakãmä tasaham santike brahmacariyam carissamiti. Sa bhikkhuni bhikkhunihi 
evamassa vacaniyä mãyye kupitä anattamanā evam avaca buddham paccacikkhãmi 
dhammam paccäcikkhãmi sangham paccacikkhämi sikkham paccacikkhãmi kinnumäva 
samaniyo yā samaniyo sakyadhitaro santaññäpi samaniyo lajjiniyo kukkuccika 
sikkhakama tasaham santike brahmacariyam carissamiti abhiramäayye svakkhäto 
dhammo cara brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyayäti. Evañca sa bhikkhuni 
bhikkhunihi vuccamanä tatheva pagganheyya sa bhikkhuni bhikkhunihi yävatatiyam 
samanubhasitaabba tassa patinissaggaya, yävatatiyañce samanubhäsiyamanäa tam 
patinissajjeyya iccetam kusalam no ce patinissajjeyya, ayampi bhikkhuni yävatatiyakam 
dhammam äpannã nissäraniyam sañghäãd¡isesam. 


10. Vị tù khưu ni nào nổi giận, bất bình rồi nói như 0ầu: “Tôi lia bỏ đức Phật, tôi lia bỏ đức Pháp, 
tôi lia bó hội chúng, tôi lia bỏ sự học tập. Các nữ sa-môn Thích nữ này là các nữ sa-môn hạng gì? 
Cñne có những nữ sa-món khác thanh tịnh, khiêm tốn, có hối hận, ua thích sự học tập, tôi sẽ thực 
hành Phạm hạnh trong sự hiện điện của các nữ sa-món ấy.“ Vị tù khưu ni ấy nên được nói bởi 
các tù khưu ni nhu sau: “Này ni su, khi nổi giận, bất bình chớ nói như 0uầu: “Tôi lia bỏ đức Phật, 
tôi lia bỏ đức Pháp, tôi lia bỏ hội chúng, tôi lia bỏ sự học tập. Cúc nữ sa-môn Thích nữ này là các 
nữ sa-môn hang gi? Cũng có những nữ sa-môn khác thanh tịnh, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích 
sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện điện của các ní sa-môn ây.” Này ni su, hãy 
hoan hủ, Pháp đã được khéo thuuết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn đểchấm 
dứt khổ dau.” Và khi được nói như vây bởi các tù khưu ni mà vi tỳ khưu ni ấ vån chấp giữ y nhu 
thế vi tg khưu ni ấu nên được các tü khưu ni nhắc nhở đến lần thứ ba để từ bỏ uiệc ấy. Nếu được 
nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ uiệc ấy, như thế uiệc này là tốt dep; nếu không dứt bỏ, vi tù 
khưu ni này cũng phạm tôi (khi duoc nhắc nhở) đến lần thứ ba, là tội sanghadisesa (tăng tàng) cẩn 
được tách riêng. (ttg.7, tkni.) 


11. Ya pana bhikkhuni kismiñcideva adhikarane paccakatã kupitä anattamana evam 
vadeyya chandagäminiyo ca bhikkhuniyo dosagaminiyo ca bhikkhuniyo mohagäminiyo 
ca bhikkhuniyo bhayagäminiyo ca bhikkhuniyoti, sa bhikkhuni bhikkhunihi evamassa 
vacaniya mayye kismiñcideva adhikarane paccakatã kupitã anattamana evam avaca 
chandagäminiyo ca bhikkhuniyo dosagäminiyo ca bhikkhuniyo mohagaminiyo ca 
bhikkhuniyo bhayagäminiyo ca bhikkhuniyoti, ayya kho chandapi gaccheyya dosäpi 
gaccheyya mohäpi gaccheyya bhayäpi gaccheyyäti. Evañca sa bhikkhuni bhikkhunihi 
vuccamana tatheva pagganheyya sā bhikkhuni bhikkhunihi yäãvatatyam 
samanubhasitabba tassa patinissaggaya, yävatatiyañce samanubhäsiyamanäa tam 
patinissajjeyya iccetam kusalam no ce patinissajjeyya, ayampi bhikkhuni yävatatiyakam 
dhammam äpannã nissäraniyam sañghäãd¡isesam. 


11. Vị tù khưu ni nào bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó niên nổi giận, bất bình rồi nói nhu 
vĝy: “Cúc tù khưu ni có sự thiên vi vì thương, các tù khưu ni có sự thiên vi vì ghét, các tù khưu 
ni có sự thiên vi vì sỉ mê, các tỳ khưu ni có sự thiên vi vì sợ hãi.” Vi ty khưu ni ấu nên được nói 
bởi các tù khưu ni như sau: “Này ni su, khi bị xử thua trong cuộc tranh tung nào đó rồi nổi giân, 
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bất bình chớ nên nói nhu vĝy: Các tỳ khuu ni có sự thiên vi vì thương, các tù khuu ni có sự thiên 
vi vì ghét, các tù khưu ni có sự thiên vi vì si më các tù khưu ni có sự thiên vi vì sợ hãi.“ Chính ni 
sự tới thiên vi vì thương, tới thiên vi vì ghét, tới thiên vi vì si mê, tới thiên vi vì sợ hãi.“ Và 
khi được nói như vây bởi các tù khưu ni mà vi tù khưu ni ấ vån chấp siữ y nhu thế? vi tù khưu 
ni ấu nên duoc các tü khưu ni nhắc nhở đến lần thứ ba để từ bỏ uiệc ấu. Nếu được nhắc nhở đến 
lần thứ ba mà dứt bỏ uiệc áu, nhu thế uiệc này là tốt gep; nếu không dứt bỏ, vi tù khưu ni này 
cũng phạm tôi (khi được nhắc nhở) đến lần thứ ba, là tôi sañehadisesa (tăng tàng) cẩn được tách 
riêng. (ttg.8, tkmi.) 


12. Bhikkhuniyo paneva samsatthä viharanti papacara päpasaddä papasiloka 
bhikkhunisanghassa vihesikãä aññamaññissa vajjappaticchadika, ta bhikkhuniyo 
bhikkhunihi evamassu vacaniyä bhaginiyo kho samsattha viharanti pāpācārā pãpasaddã 
päpasilokã bhikkhunisanghassa vihesika aññamaññissa vajjappaticchadikã viviccathãyye 
vivekaññeva bhaginnam sangho vamnetiti. Evañca tā bhikkhuniyo bhikkhunihi 
vuccamana tatheva pagganheyyum, tā bhikkhuniyo bhikkhunihi yävatatiyam 
samanubhasitabba tassa patinissaggaya, yävatatiyañce samanubhäsiyamanäa tam 
patinissajjeyyum ¡iccetam kusalam no ce patinissajeyyum, imapi bhikkhuniyo 
yãvatatiyakam dhammam apanna nissāraņīyam sañghãdisesam. 


12. Hơn nữa, các tù khưu ni sống thân cận (uới thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu 
xa, có sự nuôi mang xấu xa, là những người sâu khó khăn cho hội chúng tù khưu ni, và là những 
người che giấu tôi lẫn nhau. Cúc tù khưu ni ây nên được nói bởi các tỳ khưu ni nhu sau: “Cúc su 
tỷ sống thân cân (uới thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đổn xấu xa, có sự nuôi trạng xấu 
xa, là những người gây khó khăn cho hội chúng tù khưu ni, và là những người che giấu tôi lẫn 
nhau. Này các ni sự, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngoi sự tách rời của các su tý.” Và khi 
được nói như vây bởi các tù khưu ni mà các tù khưu ni ấ vån chấp giŭ y nhu thế? các tù khưu ni 
ấu nên được các tù khưu ni nhắc nhở đến lần thứ ba để từ bỏ uiệc ấy. Nếu được nhắc nhở đến lần 
thứ ba mà đứt bỏ uiệc ấu, như thếuiệc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ các vi tỳ khưu ni này cũng 
phạm tôi (khi được nhắc nhở) đến lần thứ ba, là tôi sañghadisesa (tăng tàng) cán được tách riêng. 
(ttg.9, tkni.) 


13. Ya pana bhikkhuni evam vadeyya samsatthäva ayye tumhe viharatha mã tumhe nana 
viharittha santi sanghe aññapi bhikkhuniyo evacara evamsaddä evamsilokã 
bhikkhunisanghassa vihesikã aññamaññissa vajjappaticchadikã ta sangho na kiñci aha 
tumhaññeva sañngho uññaya paribhavena akkhantiyä vebhassiya dubbalyā evamaha 
bhaginiyo kho samsattha viharanti papacara papasadda pāpasilokā bhikkhunisanghassa 
vihesikãä aññamaññissã vajjappaticchadika viviccathayye vivekaññeva bhagininam 
sangho vannetiti. Sa bhikkhuni bhikkhunihi evamassa vacaniyä mãyye evam avaca 
samsatthäva ayye tumhe viharatha mã tumhe nana viharittha santi sanghe aññãpi 
bhikkhunyo evācārā evamsadda evamsiloka bhikkhunisanghassa vihesika 
aññamaññissa vajjappaticchadika ta sañgho na kiñci aha tumhaññeva sañgho uññaya 
paribhavena akkhantiya vebhassiya dubbalya evamaha bhaginiyo kho samsattha 
viharanti papacara papasadda papasiloka bhikkhunisañghassa vihesika aññamaññissa 
vajjappaticchadika viviccathayye vivekaññeva bhagininam sañgho vannetiti. Evañca sa 
bhikkhuni bhikkhunihi vuccamana tatheva pagganheyya sā bhikkhuni bhikkhunihi 
yavatatiyam samanubhasitabba tassa patinissaggäya, vävatatiyañce 
samanubhãsiyamana tam patinissajjeyya iccetam kusalam no ce patinissajjeyya, ayampi 
bhikkhuni yävatatiyakam dhammam apanna nissāraņīyam sañghãdisesam. 
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13. Vị tù khưu ni nào nói nhu vây: “Này các ni su, các vi hấu sống thân cận, các vi chớ có sống 
cách khác. Trong hội chúng cũng có những tù khưu ni khác có hạnh kiểm như vây, có tiếng đổn 
như vây, có sự nuôi mang nhu vây, là những người sâu khó khăn cho hội chúng tù khưu ni, 0à là 
những người che giấu tôi lẫn nhau; hội chúng đã không nói các cô ấu bất cứ điều gì. Nhưng tới 
chính các cô, hội chúng đã nói uới sự không tôn trọng, uới sự xem thường, không lòng nhấn nại, 
theo lối nói tám phào, có tính chất yêu nhược như uầu: “Các su tủ sống thân cận (uới thế tục), có 
hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đổn xấu xa, có sự nuôi mang xấu xa, là nhữne người gây khó khăn 
cho hội chúng tù khưu ni, vå là những nguði che giấu tôi lẫn nhau. Này các ni sư, hấu tự tách rời 
ra. Hội chúng khen ngoi sự tách rời của các su tủ.“ Vị tù khưu ni ấy nên được nói bởi các tù khưu 
ni nhu sau: “Này ni su, chớ nói như uẩu: Này các ni su, các vi hấu sống thân cận, các vi chớ có 
sng cách khác. Trong hội chúng cũng có những tù khưu ni khác có hạnh kiểm như vây, có tiếng 
đổn như vây, có sự nuôi mang như vây, là những neười sâu khó khăn cho hội chúng tù khưu ni, 
0à là những người che giấu tội lẫn nhau; hội chúng đã không nói các cô ất bất cứ điều gì. Nhưng 
uới chính các cô, hội chúng đã nói uới sự không tôn trong, uới sự xem thường, không lòng nhấn 
nại, theo lối nói tầm phào, có tính chất yếu nhược nhu uầu: Các su tủ sống thân cán (uới thế tục), 
có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đổn xấu xa, có sự nuôi mang xấu xa, là nhng người gây khó khăn 
cho hội chúng tù khưu ni, vå là những neười che giấu tôi lẫn nhau. Này các ni su, hãy tự tách rời 
ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các su tý.” Và khi được nói nhu vây bởi các tù khưu ni 
mà vi tỳ khưu ni ấu uẫn chấp giữ y như thế, vi tỳ khưu ni ấu nên được các tù khưu ni nhắc nhở 
đến lần thứ ba để từ bỏ uiệc ấu. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ uiệc ấu, như thế uiệc 
này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ vi tỳ khưu ni này cũng phạm tôi (khi được nhắc nhở) đến lần thứ 
ba, là tôi sañghadisesa (tăng tàng) cán được tách riêng. (ttg.10, tkmi.) 


14. Ya pana bhikkhunil samagsassa sanghassa bhedãya parakkameyya 
bhedanasamvattanikam vã adhikaranam samadaya paggayha tittheyya, sa bhikkhuni 
bhikkhunihi evamassa vacaniya mayya samagsassa sanghassa bhedaya parakkami 
bhedanasamvattanikam vã adhikaranaam samadaya paggayha atthäsi, sametäyyä 
sañghena samagso hi sangho sammodamano avivadamäano ekuddeso phãsu viharatiti. 
Evañca sa bhikkhuni bhikkhunihi vuccamana tatheva pagganheyya, sā bhikkhuni 
bhikkhunihi yävatatyam samanubhasiabbäa tassa patinissapgaya, yävatatiyañce 
samanubhasiyamana tam patinissajjeyya iccetam kusalam. No ce patinissajjeyya, ayampi 
bhikkhuni yävatatiyakam dhammam apanna nissäraniyam sañghãdisesam. 


14. Vị tù khưu ni nào ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhất hoặc nắm lấ cuộc tranh tụng đưa đến 
chia rẽ, rồi loan truyên, chấp giữ. VỊ tù khưu ni ấu nên được nói bởi các tỳ khưu ni như 0uẩu : “Ni 
sự chớ có ra sức chia rë hội chúng hợp nhất, hoặc nắm ly cuộc tranh tụng đưa đến chia rẽ, rồi 
loan truuền, chấp siữ. Ni sw hãy hòa nhập cùng hội chúng vì hội chúng hợp nhất, thân thiên, 
không cãi cọ, chung môt nguyên tắc thì sống được an lạc.” Và khi được các tỳ khưu ni nói nhu 
vây mà vi tù khưu nỉ ây vån chấp gif y như thế/ thì vi tù khưu ni ấ nên được các tù khưu ni 
nhắc nhở đến lân thứ ba để dứt bỏ uiệc ấu. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ uiệc îy, 
nhu thếuiệc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ vi tỳ khưu ni này cũng phạm tội (khi được nhắc nhở) 
đến lần thứ ba, là tôi sañghadisesa (tăng tàng) cán duoc tách riêng. (ttg.10, tk.) 


15. Tassäyeva kho pana bhikkhuniyäa bhikkhuniyo honti anuvattikã vaggavadika eka va 
dve vã tisso va ta evam vadeyyum mayyayo etam bhikkhunim kiñci avacuttha 
dhammavadini cesa bhikkhuni vinayavadini cesä bhikkhuni amhakañcesa bhikkhuni 
chandañca ruciñca adaya voharati jãnati no bhãsat amhakampetam khamatiti. Tā 
bhikkhuniyo bhikkhunihi evamassu vacaniyä mãyyäyo evam avacuttha na cesä 
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bhikkhuni dhammavadini na cesā bhikkhuni vinayavadini mayyanampi sañghabhedo 
ruccittha sametayyanam sañghena samaggo hi sañgho sammodamano avivadamano 
ekuddeso phasu viharatiti. Evañca ta bhikkhuniyo bhikkhunihi vuccamana tatheva 
pagganheyyum taà bhikkhuniyo bhikkhunihi yavatatiyam samanubhasitabba tassa 
patinissaggaya, yavatatiyañce samanubhasiyamana tam patinissajeyyum iccetam 
kusalam no ce patinissajjeyyum, imapi bhikkhuniyo yäãvatatiyakam dhammam apanna 
nissäraniyam sañghadisesam. 


15. Các tù khuru ni là những kẻ ủng hộ của chính vi tù khuu ni ấy tức là những kẻ tuyên bố1ụ khai 
đâu là môt vi, hoặc hai vi, hoặc ba vi, và các vi ni ấy nói như 0uầu: “Các ni su chớ có nói bất cứ 
điều gì vêvi tỳ khưu ni này. Vi tù khưu ni này là người nói đúng Pháp. Vi tù khưu ni này là người 
nói đúng Luật. Vi tù khưu ni này nắm được rồi phát biểu uềước muốn và điều thích ý của chúng 
tôi, vi nỉ ấU hiểu và nói cho chúng tôi; hơn nữa điều ấu hợp ý chúng tôi.“ Các vi tỳ khưu ni ấU 
nên duoc nói bởi các tỳ khưu ni như oá : “Cúc ni sự chớ có nói như thế. VỊ tỳ khưu ni này không 
phải là người nói đúng Pháp. VỊ tù khưu ni này không phải là người nói đúng Luật. Cúc ni su chớ 
có thích ý vê uiệc chia rẽ hội chúng. Cúc ni sự hãy hòa nhập cùng hội chúng vì hội chúng hợp 
nhất, thân thiện, không cãi co, chung một nsuuên tắc, thì sống được an lạc.” Và khi duoc các tù 
khưu ni nói nhu vây mà các vi tù khưu ni ấu vån chấp gif y nhu thế, thì các vi tỳ khưu ni ãy nên 
được các tü khưu ni nhắc nhở đến lần thứ ba để dứt bỏ uiệc ấu. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba 
mà dứt bỏ uiệc á, như thế uiệc này là tốt dep; nếu không dứt bỏ vi tù khưu ni này cũng phạm tôi 
(khi được nhắc nhở) đến lân thứ ba, là tôi sanghadisesa (tăng tàng) cán được tách riêng. (ttg.11, 
tk.) 


16. Bhikkhun paneva dubbacajatka hoti uddesapariyäpannesu sikkhäpadesu 
bhikkhunihi sahadhammikam vuccamana attānam avacaniyam karoti mã mam ayyäyo 
kiñci avacuttha kalyãnam vã papakam vã ahampäyyäyo na kiñci vakkhami kalyaänam vã 
päpakam vã viramathäyyäyo mama vacanäayati. Sa bhikkhuni bhikkhunihi evamassa 
vacaniya mãyya attãnam avacaniyam akãsi, vacaniyameva ayyã attanam karotu, ayyapi 
bhikkhuniyo vadatu sahadhammena bhikkhuniyopi ayyam vakkhanti sahadhammena, 
evam samvaddhä hi tassa bhagavato parisa yadidam aññamaññavacanena 
aññamaññavutthapanenäati. Evañca sa bhikkhuni bhikkhunihi vuccamana tatheva 
pagganheyya sā bhikkhuni bhikkhunihi yāvatatiyam samanubhāsitabbā tassa 
patinissaggaya, yavatatiyañce samanubhasiyamana tam patinissajjeyya iccetam kusalam 
no ce pafinissajjeyya, ayampi bhikkhuni yavatatiyakam dhammam apanna nissaraniyam 
sanghadisesam. 


16. Ngay cả vi tù khưu ni có bản tánh khó day, trong khi được day bảo bởi các tỳ khưu ni oé các 
điều học thuộc vêgiói bổn lại tỏ ra wong nganh: “Cúc ni su chớ có nói bất cứ điều gi đến tôi dầu là 
tốt hay là xấu; tôi cũng sẽ không nói bất cứ điều gi đến các ni su dâu là tốt hay là xấu. Cúc ni sư 
hấu kém ch lai uiệc đề cập đến tôi.” Vị tỳ khưu ni ấy nên được nói bởi các tỳ khưu ni như 0uầu: 
“Ni su chớ tỏ ra ương nganh, ni sự hãy tỏ ra là người dễ day. Ni su hãy day bảo các tù khưu ni 
đúng theo Pháp, các tù khưu ni cũng sẽ day bảo ni sự đúng theo Pháp; bới vì nhu vây hội chúng 
của đức Thế Tôn át được phát triển, tức là uới sự day bảo lẫn nhau, tới sự khích lệ lẫn nhau. Và 
khi được nói như uậu bởi các tỳ khưu ni mà vi tỳ khưu ni ây vån chấp git y như thế thì vi tù 
khưu ni îy nên duoc các tỳ khưu ni nhắc nhở đến lần thứ ba để dứt bỏ uiệc ấu. Nếu được nhắc nhở 
đến lần thứ ba mà dứt bỏ uiệc ấu, như thế uiệc này là tốt đẹp; nến không dứt bỏ vi ty khưu ni này 
cũng phạm tôi (khi được nhắc nhở) đến lần thứ ba, là tôi saishadisesa (tăng tàng) cán được tách 
riêng. (ttg.12, tk.) 
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17. Bhikkhuni paneva aññataram gamam vã nigamam vã upanissaya viharati kuladusikãa 
päpasamacara tassa kho papaka samacara dissanti ceva suyyanti ca kulāni ca taya 
dutthãni dissanti ceva suyyanti ca. Sa bhikkhuni bhikkhunihi evamassa vacaniyä ayyä 
kho kuladũsikã papasamacara ayyaya kho papaka samacara dissanti ceva suyyanti ca 
kulāni cayyaya dutthãni dissanti ceva suyyanti ca, pakkamatäyyä imamha avasa alam te 
idha vasenati. Evañca sa bhikkhuni bhikkhunihi vuccamana ta bhikkhuniyo evam 
vadeyya chandagäminiyo ca bhikkhuniyo dosagaminiyo ca bhikkhuniyo mohagäminiyo 
ca bhikkhuniyo bhayagäminiyo ca bhikkhuniyo, tãdisikãya apattiya ekaccam pabbäjenti 
ekaccam na pabbäjentiti. Sā bhikkhuni bhikkhunihi evamassa vacaniyä mayya evam 
avaca na ca bhikkhuniyo chandagaminiyo na ca bhikkhuniyo dosagäminiyo na ca 
bhikkhuniyo mohagaäminiyo na ca bhikkhuniyo bhayagäminiyo, ayya kho kuladusikã 
päpasamacara ayyaya kho papakã samacara dissanti ceva suyyanti ca kulāni cāyyāya 
dutthãni dissanti ceva suyyanti ca pakkamatäyya imamhã avasa alam te idha vasenati. 
Evañca sa bhikkhuni bhikkhunihi vuccamana tatheva pagganheyya sā bhikkhuni 
bhikkhunihhi yavatatiyam samanubhāsitabbā tassa patinissapgäaya, yävatatiyañce 
samanubhãsiyamana tam patinissajjeyya iccetam kusalam no ce patinissajjeyya, ayampi 
bhikkhuni yävatatiyakam dhammam apanna nissāraņīyam sañghadisesam. 


17. Vị tù khưu ni sống nương tựa vào ngôi làng hoặc thị trấn no là kẻ làm hư hỏng các gia đình và 
có hành động sai trái. Những hành động sai trái của vi ni ấu không những được nhìn thất mà còn 
duoc nghe đồn nữa. Các gia đình bị hu hỏng vì vi ni ấu không những được nhìn thấy mà còn được 
nghe đổn nữa. Vị tù khưu ni ấu nên được nói bởi các tù khưu ni như vây: “Chính ni su là kẻ làm 
hư hởng các gia đình và có hành động sai trái. Những hành động sai trái của ni sự không những 
duoc nhìn thất mà còn được nghe đồn nữa. Cúc gia đình bị hu hỏng vì ni sự không những được 
nhìn thất mà còn duoc nghe đổn nữa. Ni sự hấu rời khỏi trú xứ này, sự cư trú ở đâu đối uới ni su 
đã đủ rôi!” Và khi được nói nhu thế bởi các tù khưu ni, vi tù khưu ni ấ lại nói uới các tù khưu ni 
ấy nhu vĝy: “Các tù khưu ni có sự thiên vi vì thương, các tỳ khưu ni có sự thiên vi vì ghét, các tỳ 
khưu ni có sự thiên vi vì si mê, các tù khưu ni có sự thiên vi vì sợ hãi, cùng uới tội nhu nhau họ 
lại xua đuôi vi ni này, họ lại không xua đuổi vi ni kia.” Vị tù khưu ni á nên được nói bởi các tỳ 
khưu ni như vây: “Ni su chớ có nói nhu thế. Cúc tù khưu ni không có sự thiên vi vì thương, các 
tù khưu ni không có sự thiên vi vì ghét, các tù khưu ni không có sự thiên vi vì sỉ tê, các tù khưu 
ni không có sự thiên vi vì sợ hãi. Chính ni su là kẻ làm hư hởng các gia đình và có hành động sai 
trái. Những hành động sai trái của ni sự không những được nhìn thấu mà còn duoc nghe đồn nita. 
Các gia đình bị hu hông vì ni sự không những được nhìn thấu mà còn được nghe đồn nữa. Ni sư 
hấu ròi khỏi trú xứ này, sự cu trú ở đâu đối uới ni su đã đủ rồi!” Và khi duoc các tù khưu ni nói 
như vây mà vi tù khưu ni ấ vån chấp siữ y nhu thế thì vi ty khưu ni ấu nên được các tù khưu 
ni nhắc nhở đến lần thứ ba để dứt bỏ uiệc ấu. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ viêc 
ấu, như thế uiệc này là tốt dep; nến không dứt bỏ vi tỳ khưu ni này cũng phạm tôi (khi được nhắc 
nhở) đến lần thứ ba, là tôi sahehadisesa (tăne tàng) cán được tách riêng. (tto.13, tk.) 


Udditthä kho ayyayo sattarasa sanghäadisesa dhamma nava pathamapattika attha 
yāvatatiyakā, Yesam bhikkhuni aññataram vã aññataram vã äpajjati taya bhikkhuniyä 
ubhatosanghe pakkhamänattam caritabbam. Cinnamanattä bhikkhuni yattha siya 
visatigano bhikkhunisangho tattha sa bhikkhuni abbhetabba. Ekãyapi ce uno visatigano 
bhikkhunisangho tam bhikkhunim abbheyya, sa ca bhikkhuni anabbhitä tā ca 
bhikkhuniyo gãrayhã ayam tattha sāmīci. Tatthayyayo pucchami kaccittha parisuddhä, 
dutiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhä, tatiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhaã. 
Parisuddhetthãäyyäyo tasmã tunhi evametam dharayamiti. 
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Bạch chư đại đức ni, mười bảu điều sañghadisesa (tăng tàng) đã được đọc tung xong, chín điều bi 
phạm tôi ngay lúc vira mói vi phạm, tám điều (khi được nhắc nhở) đến lần thứ ba. Vi tỳ khưu ni 
vi phạm điều no hoặc điều kia thuộc oé các điều này thì vi tù khưu ni ấu nên thực hành nửa tháng 
manatta nơi có cả hai hội chúng. Vị tù khưu ni có hành phạt manatta đã được hoàn tất thì vi tù 
khưu ni ấu nên được giải tôi tại nơi nào có hội chúng tù khưu ni nhóm hai tươi vi. Nếu hội chúng 
tù khưu ni nhóm hai tươi vi chỉ thiếu đi môt mà siải tôi cho vi tù khưu ni ây thì vi tù khưu ni ấU 
chưa được giải tôi và các tỳ khưu ni ấu bị khiển trách. Đâu là điều đúng đắn trong trường hợp îy. 
Trong các điều ấu, tôi hởi các đại đức ni rằng: Chắc hẳn các vi được thanh tịnh trong vån đề 
nàu ?Đến lân thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vi được thanh tịnh trong vân đề nàu ?D éh lân 
thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vi duoc thanh tịnh trong vân đềnàu ?Các đại đức ni được thanh 
tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự uiệc này là như vây. 


Sanghadisesuddeso nitthito. 
(Phân Đọc Tung Giới Saighadisesa được chấm dứt). 


—ooC)oo— 
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V. NISSAGGIYE VITTHARUDDESO 
(PHẦN ĐỌC TỤNG CHI TIẾT VỀ GIỚI UNG XÁ) 


Ime kho panäyyäyo timsa nissaggiyä pacittiya dhamma uddesam ägacchanti. 
Bạch chư đại đức ni, ba tươi điều nissaggiya pãcitHiụa (ưng xả đối trị) này được đưa ra đọc tung. 
1. Ya pana bhikkhunI pattasannicayam kareyya nissaggiyam pãcittiyam. 


1. Vị tù khưu ni nào thực hiện uiệc tích trữ bình bát thì (bình bát ấy) nên được xả bỏ 0à (vi ni ấy) 
phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wxät.1, tkni.)[5] 


2. Ya pana bhikkhuni akalacTvaram kãlacivaranti adhitthahitva bhãjãpeyya nissaggiyam 
pâcittiyam. 


2. Vị tù khưu ni nào xác định y ngoài hạn kğ là: “Y trong thời han” rôi bảo phân chia thì (y á) 
nên duoc xả bỏ 0à (vi ni áu) phạm tôi pãciHiua (ưng đối trị). (wxät.2, tkni.) 


3. Ya pana bhikkhuni bhikkhuniyä saddhim civaram parivattetvä sa pacchã evam 
vadeyya handãyye tuyham civaram āhara metam civaram yam tuyham tuyhamevetam 
yam mayham mayhamevetam āhara metam civaram sakam paccaharäti acchindeyya vã 
acchindãpeyya vã nissaggiyam pãcittiyam. 


3. Vị tù khưu ni nào khi đã trao đổi  uới tỳ khưu ni sau đó lại nói nhu vây: “Này ni su, hãy nhận 
lấu y của cô. Y này là của tôi. Y nào của cô là của chính cô, y nào của tôi là của chính tôi. Hãu 
dua đâu, y này là của tôi. Hãy mang Bi y của minh” rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì (y ấU) nên 
duoc xả bỏ và (oi ni ấy) phạm tôi pacittiva (ưng đối trị). (wxät.3, tkni.) 


4. Ya pana bhikkhuni aññam viññãpetvã aññam viññãpeyya nissaggiyam pãcittiyam. 


4. Vị tù khưu ni nào sau khi yêu câu vât khác lại yêu cầu vât khác nita thì (vât khác nữa ãy) nên 
duoc xả bỏ và (vi nỉ ấy ) phạm tôi pacittiva (ưng đối trị). (wxät.4, tkni.) 


5. Ya pana bhikkhuni aññam cetäpetvä aññam cetäpeyya nissaggiyam päcittiyam. 


5. Vị tù khưu ni nào sau khi bảo sắm vât khác lại bảo sắm vât khác nữa thì (vât khác nữa íy) nên 
duoc xả bỏ và (oi ni ấy) phạm tôi pacittiva (ưng đối trị). (wxät.5, tkni.) 


6. Ya pana bhikkhuni aññadatthikena parikkhärena aññuddisikena sanghikena aññam 
cetapeyya nissaggiyam pãcittiyam. 


6. Vị tù khưu ni nào bảo sắm vât khác nữa bằng phán tài uật thuộc uề hội chúng đã được chỉ định 
oé uiệc khác cho nhu cầu của uiệc khác thì (vât khác nữa áU) nên được xả bỏ và (oi ni ấu ) phạm 
tôi pãcitiua (ưng đối trị). (wxät.6, tkni.) 
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7. Ya pana bhikkhuni aññadatthikena parikkharena aññuddisikena sanghikena 
saññacikena aññam cetapeyya nissaggiyam pācittiyam. 


Z. Vi tù khưu ni nào bảo sắm vât khác nữa do tự minh yêu câu bằng phán tài vât thuộc oë hội 
chúng đã được chỉ định oé oiéc khác cho nhu câu của uiệc khác thì (vât khác nữa ãy) nên được xả 
bỏ 0à (oi ni ãy) phạm tôi pãciHiua (ưng đối trị). (wxät.7, tkni.) 


8. Ya pana bhikkhuni aññadatthikena parikkharena aññuddisikena mahäjanikena aññam 
cetapeyya nissaggiyam pãcittiyam. 


8. Vị tù khưu ni nào bảo sắm vât khác nữa bằng phán tài vât thuộc oë nhóm đã được chỉ định vê 
viêc khác cho nhu cầu của uiệc khác thì (vât khác nữa ấy) nên được xả bỏ 0à (oi ni ấy ) phạm tôi 
pacittiua (ung đối trị). (wxät.8, tkni.) 


9. Ya pana bhikkhuni aññadatthikena parikkharena aññuddisikena mahäjanikena 
saññacikena aññam cetapeyya nissaggiyam päcittiyam. 


9. Vị tù khưu ni nào bảo sắm vât khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phán tài vât thuộc oë nhóm 
đã được chỉ định oé oiéc khác cho nhu cẩu của uiệc khác thì (vât khác nữa ãy) nên được xả bỏ và 
(oi ni ấu ) phạm tôi pãcittiua (ung đối trị). (wxät.9, tkni.) 


10. Ya pana bhikkhunm aññadatthikena parikkharena aññuddisikena puggalikena 
saññacikena aññam cetapeyya nissaggiyam päcittiyam. 


10. Vị tỳ khưu ni nào bảo sắm vât khác níta do tự mình yêu cầu bằng phán tài vât thuộc vê cá 
nhân đã được chỉ định uềuiệc khác cho nhu câu của uiệc khác thì (vât khác nữa áU) nên được xả 
bỏ 0à (oi ni ãy) phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (uxdt.10, tkni.) 


Pattavaggo pathamo. 
(Phẩn Bình Bát là phẩn thứ nhất). 


11. Garupävuranam pana bhikkhuniyä cetaäpentiya catukkamsaparamam cetapetabbam. 
Tato ce uttari cetapeyya nissagsiyam pãcittiyam. 


11. Vị tỳ khưu ni, trong khi bảo sắm tấm choàng loại dày, nên bảo sắm tối da là bốn kamsa. Nếu 
bảo sắm vuot quá trị giá ấy thì (vât ấy) nên được xả bỏ vå (vi ni ấu ) phạm tôi pacittiva (ưng đối 
trị). (wxdt.1-uphục, tkni.)[6] 


12. Lahupäavuranaan pana bhikkhunya cetapentiya addhateyyakamsaparamam 
cetapetabbam. Tato ce uttari cetãpeyya nissaggiyam pãcittiyam. 


12. Vị tù khưu ni, trong khi bảo sắm tấm choàng loại nhẹ, nên bảo sắm tối đa là hai kamsa rưỡi. 
Nếu bảo sắm vuot quá trị giá ấu thì (vât ấu ) nên được xả bỏ và (vi ni ấu) phạm tôi pãcitiụa (ưng 
đối trị). (uxät.2-uphục, tkni.) 


13. Nitthitacivarasmim bhikkhuniyäa ubbhatasmim kathine dasahaparamam 
atirekacivaram dhãretabbam. Tam atikkãmentiyä nissaggiyam päcittiyam. 
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13. Khi vån đều đã được dứt điển đối uới vi tỳ khưu ni tức là khi Kathina đã hết hiệu luc, y phụ 
trội được cất giữ tối da mui ngày. Vượt quá hạn ất thì (y ấu) nên được xả bỏ 0à (vi nỉ ấy ) phạm 
tội pācittiya (ung đối trị). (wxẩt.1-, tk.) 


14. Nitthitacivarasmim bhikkhuniyä ubbhatasmim kathine ekarattampi ce bhikkhuni 
pañcahi civarehi vippavaseyya aññatra bhikkhunisammutiyä nissaggiyam pãcittiyam. 


14. Khi vån đều đã được dứt điểm đối uới vi tù khưu ni tức là khi Kathina đã hét hiệu lực, nếu vi 
tù khưu ni xa lia năm v dáu chỉ môt đêm thì (y á) nên được xả bỏ và (vi ni ấy ) phạm tôi pacittiya 
(ưng đối trị), ngoai trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu ni. (wxãt.2-y, tk.) 


15. Nithitacivarasmim bhikkhuniya ubbhatasmim kathine bhikkhuniyä paneva 
akalacivaram uppajjeyya akankhamanaya bhikkhuniyä patiggahetabbam, patiggahetva 
khippameva kāretabbam no cassa pãripũri mãsaparamam taya bhikkhuniyä tam civaram 
nikkhipitabbam ünassa päripiriyä satiyä paccāsāya. Tato ce uttari nikkhipeyya satiyäpi 
paccasaya nissaggiyam pacittiyam. 


15. Khi uấn đều đã duoc dứt điểm đối ưới vi ty khuu ni tức là khi Kathina đã hết hiệu lực, lại có y 
ngoài hạn kù phát sanh đế! vi tg khưu ni, vi tỳ khưu ni dang mong muôn thì nên thọ lãnh. Sau 
khi thọ lãnh nên bảo thực hiện ngay lập tức, và nếu không đủ thì vi tỳ khuru ni ấ niên git lại y ấU 
tối da một tháng khi có sự mong trỏi làm cho đủ phán thiếu hụt; nếu giŭ lại quá hạn ấ mac dầu 
có sự mong mỏi, (y ấy) nên được xả bỏ 0à (oi ni ãy) phạm tôi pācittiya (wng đối trị). (wxät.3-, 
tk.) 


16. Ya pana bhikkhuni aññãtakam gahapatim vã gahapatänim vã civaram viññãpeyya 
aññatra samayä nissaggiyam päcitiyam. Tatthäyam samayo acchinnacivarä vã hoti 
bhikkhuni natthacivarä vã ayam tattha samayo. 


1ó. Vị tù khưu ni nào yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyến oé v thì (y 
ây) nên duoc xả bỏ và (oi ni ãy) phạm tôi pācittiya (ưng đối trị) ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ 
trong trường hợp này là vi tù khưu ni có y bi cướp đoạt hoặc là có y bị hư hỏng. lâu là duyên cớ 
trong trường hợp này. (wxät.6-0, tk.) 


17. Tañce aññãtako gahapati vã gahapatani va bahuhi civarehi abhihatthum paväreyya 
santaruttaraparamam taya bhikkhuniyä tato civaram saditabbam. Tato ce uttari 
sadiyeyya nissaggiyam päcittiyam. 


17. Nếu có nam gia chủ hoặc ni gia chủ không phải là thân quy éh thỉnh câu vi ni ấy để đem lại 
uới nhiều y, vi tù khưu ni ấu nên chấp nhận y trong số á uới tức tối da là y nội và thương y, 


nếu chấp nhận vuot quá số ấU thì (y ấu) nên được xả bỏ và (vi ni ãy) phạm tội pãciHiua (ưng đối 
trị). (wxät.7-w, tk.) 


18. Bhikkhunim paneva uddissa aññãtakassa gahapatissa vā gahapatäniyä vã 
civaracetapanam upakkhatam hoti iminā civaracetäipanena civaram cetāpetvā 
itthannamam bhikkhunim civarena acchadessämiti. Tatra cesa bhikkhuni pubbe 
appaväritã upasankamitva civare vikappam äpajjeyya sadhu vata mam ayasma imina 
civaracetapanena evaripam vã evaripam vā civaram cetäpetvä acchãdehiti 
kalyänakamyatam upadaya nissagsiyam päcittiyam. 


-20- 


18. Trường hợp có số tiển mua y của nam gia chủ hoặc nű gia chủ không phải là thân quyến đã 
duoc chuẩn bị dành riêng cho vi tg khưu ni: “Với số tiển mua y này sau khi mua y tôi sẽ dâng y 
đến vi tù khưu ni tên (như oáu).” Trong trường hợp át, nếu vi tỳ khưu ni ấu khi chưa được thỉnh 
câu trước lại gi đến và đưa ra sự căn dặn vê y: “Quả thật là tốt, uới số tiên mua y này ông hãy 
mua y có hình thức như uầu và như vây rồi dáng cho tôi; vì sự mong muôn y tốt dep, (y ấu) nên 
duoc xả bỏ 0à (oi ni ấy ) phạm tôi pacittiva (ưng đối trị). (uxãt.8-y, tk.) 


19. Bhikkhunm paneva uddissa ubhinnam aññãtakãnam gahapatinam vã 
gahapatãannam vã paccekacivaracetäipanani upakkhatani honti ¡imehi mayam 
paccekacivaracetapanehi paccekacivaräni cetäpetva itthannamam bhikkhunim civarehi 
acchãdessãmäti. Tatra cesa bhikkhũni pubbe appavaritä upasañkamitvä cīvare vikappam 
apajjeyya sadhu vata mam äyasmanto imehi paccekacivaracetapanehi evarũpam vã 
evarüpam vã civaram cetapetva acchadetha ubhova santa ekenäti kalyanakamyatam 
upadaya nissaggiyam päcittiyam. 


19. Trường hop có các số tiển mua khác nhau của hai nam gia chủ hoặc (của hai) nữ gia chủ 
không phải là các thân quyến đã duoc chuẩn bị dành riêng cho vi tù khưu ni: “Với các số tiển mua 
y khác nhau này sau khi mua các y khác nhau chúng tôi sẽ dâng các y đến vi tù khưu ni tên (như 
vĝy).” Trong trường hợp á, nếu oi tỳ khưu ni ấ khi chưa được thỉnh câu trước lại đi đến và đưa 
ra sự căn dặn vê y: “Quả thật là tối, uới các số tiển mua y này quý ông cả hai nhập thành môt 
rồi hấu mua y có hình thức nhu uầu và như uầu rồi hấu dâng cho tôi;” vì sự mong muôn y tối 
dep, (u ấu) nên được xả bỏ và (oi ni ấU) phạm tôi pacittiva (ưng đối trị). (wxẩät.9-u, tk.) 


20. Bhikkhunim paneva uddissa raja va rajabhoggo vã brahmano vã gahapatiko vã dũtena 
civaracetäpanam pahineyya imina civaracetäpanena civaram cetäpetvä itthannäamam 
bhikkhunim civarena acchãdehiti. So ce dũto tam bhikkhunim upasañkamitvä evam 
vadeyya idam kho ayye ayyam uddissa civaracetapanam äbhatam patigganhatäyyä 
civaracetapananti. Tãya bhikkhuniyä so dũto evamassa vacaniyo na kho mayam ävuso 
civaracetaäpanam patigganhãma civarañca kho mayam patigganhãma kãlena kappiyanti. 
So ce dũto tam bhikkhunim evam vadeyya atthi panayyaya koci veyyävaccakaroti. 
Civaratthikaya bhikkhave bhikkhuniyä veyyäavaccakaro niddisitabbo äramiko vã 
upasako vā eso kho avuso bhikkhuninam veyyävaccakaroti So ce dūto tam 
veyyävaccakaram saññapetva tam bhikkhunim upasañnkamitva evam vadeyya yam kho 
ayye ayyä veyyävaccakaram niddisi saññatto so maya upasañnkamatäyyä kãlena civarena 
tam acchãdessatii. (CTvaratthikaya bhikkhave bhikkhuniya veyyävaccakaro 
upasañkamitva dvattikkhattum codetabbo saretabbo attho me ävuso civarenäti 
dvattikkhattuim codayamanä sarayamana tam civaram abhinipphadeyya iccetam 
kusalam, no ce abhinipphadeyya catukkhattum pañcakkhattum chakkhattuparamam 
tunhibhutäya uddissa thatabbam catukkhattum pañcakkhattum chakkhattuparamam 
tunhibhũtã uddissa titthamänä tam civaram abhinipphadeyya iccetam kusalam. Tato ce 
uttari vayamamana tam civaram abhinipphadeyya nissagøiyam päcittiyam. No ce 
abhinipphäadeyya yatassä civaracetapanam abhatam, tattha samam vã gantabbam dūto 
va pahetabbo yam kho tumhe ãyasmanto bhikkhunim uddissa civaracetäipanam 
pahinittha na tam tassa bhikkhuniyä kiñci attham anubhoti yuñjantäyasmantosakam mã 
vo sakam vinassati ayam tattha samici. 


20. Trường hợp đức vua, hoặc quan triêu đình, hoặc bà-la-món, hoặc gia chủ phái sứ giá dem số 
tiền mua y dành riêng cho vi tù khưu ni (nói rằng): “Hãu mua tới số tiên mua y này rôi hãy 
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dáng đến vi tù khuu ni tên (như oáu).” Nếu người sứ giå ây đi đến gặp vi tù khưu ni ấU và nói 
như 0uẩu: “Thưa ni sư, số tiên mua y này được dành riêng cho ni su đã duoc mang lại. Xin ni su 
hấu nhận lãnh tiên mua y.” Người sứ giả ấU nên được vi tù khưu ni ấy nói như uẩu: “Này đạo 
hữu, chúng tôi không nhận lãnh tiên mua y và chúng tôi chỉ nhận lãnh y đúng phép vào lúc hợp 
thời.” Nếu người sứ giá á nói uới vi tỳ khưu ni ấu như 0uầu: “Vậu có ai là người phục vu cho ni 
su không?” Này các tù khưu ni, vi tỳ khưu ni có sự cán dùng y nên chỉ ra người phục vu là người 
phụ uiệc chùa hoặc là nam cư sĩ: “Này dạo hữu, dâu chính là người phục vu cho các tù khưu ni.” 
Nếu người sứ giả ấU sau khi đã dặn dò người phục vu á rồi đã äi đến sặp vi tù khưu ni ây nói 
như 0uầu: “Thưa ni sư, người phục vu mà ni su đã chỉ ra đã được tôi dặn dò. Ni su hãy di đến lúc 
đúng thời, người ấU sẽ dáng y cho ni su.” Này các tù khưu ni, vi tg khưu ni có sự cẩn dùng y sau 
khi di đến gặp người phục vu ấy rồi nên thông báo nên nhắc nhở hai hoặc ba lần: “Này đạo hữu, 
tôi có nhu câu vêy.” Trong khi thông báo nhắc nhở hai hoặc ba lần, nếu đạt được y ấU, như thế 
0iệc này là tốt đep; nếu không đạt được thì nên đứng tới trạng thái im lăng bốn lần, năm lầu, tối 
da là sáu lần. Trong khi đứng uới trạng thái im lặng bốn lần, năm lân, tối da là sáu li, nếu đạt 
duoc y ấu, như thế uiệc này là tốt đẹp; nếu không đạt được rôi ra sức vuot quá số lân ấy và đạt 
duoc y ấ thì (y ấu) phạm vào nissaggiya 0à (vi ni ấu ) phạm tôi pacittiya (ưng đối trị). Nếu không 
dat được thì tiển mua đã được mang lại là của nơi nào thì nên đích thân äi đến nơi ấy, hoặc nên 
phái sứ giá đi đến (nói rằng): “Này quý vi, các người đã gởi đến số tiển mua y dành riêng cho vi 
tù khưu ni nào, số tiển ấu không có được chút gi lợi ích cho vi ty khưu ni ấy. Quý vi hấu thâu hổi 
lại vât của minh, chớ để vât của quý vi bị mất mát.” Đâu là điều đúng đắn trong trường hợp îy. 
(wxät.10-ụ, tk.) 


CTivaravaggo dutiyo. 
(Phán Y Phục là phán thứ nhì). 


21. Ya pana bhikkhuni jãtarũparajatam ugganheyya vã ugganhäpeyya vã upanikkhittam 
va sãdiyeyya nissaggiyam pãcittiyam. 


21. Vị tù khưu ni nào nhận lấu hoặc bảo nhận lấy vàng bạc hoặc ung thuận (vàng bạc) đã được 
mang đến thì (vât ất ) nên được xả bỏ 0à (vi ni ấU ) phạm tôi pãcitiua (ưng đối trị). (wxät.8-ttằm, 
tk.)7] 


22. Ya pana bhikkhuni nãnappakarakam rũpiyasamvohäram samäpajjeyya nissaggiyam 
pâcittiyam. 


22. Vị tü khưu ni nào tiến hành oiệc trao đổi bằng vàng bạc dưới nhiều hình thức thì (vât ấu) nên 
được xả bỏ 0à (vi ni ấu ) phạm tôi pacittia (ưng đối trị). (wxät.9-Hằm, tk.) 


23. Ya pana bhikkhuni nãnappakarakam kayavikkayam samäpajjeyya nissaggiyam 
pâcittiyam. 


23. Vị tù khưu ni nào tiến hành uiệc mua bán dưới nhiều hình thức thì (uật ấy) nên được xả bỏ và 
(vi ni ãy) phạm tội paciHiua (ưng đối trị). (wxät.10-Hừm, tk.) 


24. Ya pana bhikkhuni ũnapañcabandhanena pattena aññam navam pattam cetäpeyya 
nissaggiyam päcittiyam. Taya bhikkhuniyä so patto bhikkhuniparisäya nissajjitabbo yo 
ca tassä bhikkhuniparisaya pattapariyanto so tassa bhikkhuniya padätabbo ayam te 
bhikkhuni patto yävabhedanäya dhãretabboti ayam tattha samici. 
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24. Vị tỳ khưu ni nào uới binh bát chưa gú năm ming vá mà kiếm thêm binh bát mới khác thì 
(bình bát mới ất ) nên duoc xả bỏ và (oi ni ãy) phạm tội pãciHiwa (ưng đối trị). Vi ty khưu ni ây 
nên xả bỏ bình bát ấu đến tập thể các tù khưu ni. Và cái nào là bình bát cuối càng của tập thé các 
tù khưu ni ấu, cái ấu nên trao đến vi tü khưu ni ấy: “Này tù khưu ni, đâu là bình bát của cô, nên 
siữ lấu cho đến khi bể.“ Đâu là điều đúng đắn trong trường hợp îy. (wxät.2-bbát, tk.)I81 


25. Yani kho pana tani gilãnãnam bhikkhuninam patisäyaniyani bhesajjäni seyyathidam 
sappi navanītam telam madhu phãnitam, tani patiggahetvä sattähaparamam 
sannidhikarakam paribhuñjitabbäani. Tam atikkãmentiyä nissaggiyam pãcittiyam. 


25. Các loại dược phẩm nào được dùng cho các tù khưu ni bị bệnh nhu là bơ lỏng, bơ đặc, dâu ăn, 
mật ong, đường mía. Các thứ ấy sau khi thọ lãnh nên được thọ dụng tới sự cất giữ tối da là bảu 
ngày. Vượt quá hạn ấu thì nên duoc xả bỏ và (vi ni ấy) phạm tội pācittiya (ung đối trị). (wxät.3- 
bbát, tk.) 


26. Ya pana bhikkhuni bhikkhuniyä sãmam civaram datvä kupitä anattamana 
acchindeyya va acchindäpeyya vã nissaggiyam pãcittiyam. 


26. Vị tù khưu ni nào sau khi tự minh cho y ên vi tỳ khưu ni lại nổi giân, bất bình, rồi giật lại, 
hoặc bảo giật lại thì ( ấu) nên được xả bỏ và (vi ni ấy) phạm tội pācittiya (ung đối trị). (wxẩt.5- 
bbát, tk.) 

27. Ya pana bhikkhuni samam suttam viññãpetvã tantaväyehi civaram väyäpeyya 
nissaggiyam pâcittiyam. 


27. Vị tù khưu ni nào tự minh yêu câu chỉ sợi rồi bảo các thợ dệt dệt thành y thì (y ấy) nên được 
xả bỏ và (vi ni ấy ) phạm tôi pacittiva (ưng đối trị). (wxät.6-bbát, tk.) 


28. Bhikkhunim paneva uddissa aññãtako gahapati vã gahapatäni vã tantaväyehi cīvaram 
vayapeyya, tatra cesa bhikkhuni pubbe appaväritã tantaväye upasañkamitvã civare 
vikappam äpajjeyya idam kho ävuso civaram mam uddissa viyyati äyatañca karotha 
vitthatañca appitañca suvitañca suppaväyitañca suvilekhitañca suvitacchitañca karotha 
appeva nama mayampi äyasmantanam kiñcimattam anupadajjJeyyamäti evañca sa 
bhikkhuni vatva kiñcimattam anupadajjeyya antamaso pindapatamattampi nissaggiyam 
pâcittiyam. 


28. Trường hợp có nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyến bảo các thợ dệt dệt 
thành y dành riêng cho vi tỳ khưu ni. Trong trường hợp ấu, nến vi tỳ khưu ni ây khi chưa được 
thỉnh câu trước lại gi đến sặp các thợ dệt và đưa ra sự căn dán oë : “Này đạo hữu, y này được 
dệt dành riêng cho tôi. Hãu làm (y á) dài, rông, chắc chắn, hãy dệt cho khéo, dệt cho đều đặn, 
khéo cào, khéo chải. Có lẽ chúng tôi có thểbiếu xén các ông vât gi đó.” Và sau khi nói như vây, 
nếu vi tỳ khưu ni ấu biếu xén vât gì dó dâu chỉ là đồ ăn khất thực thì (y á) nên được xả bỏ và (oi 
ni ấu ) phạm tôi pacittiva (ưng đối trị). (wxẩt.7-bbát, tk.) 


29. Dasahanagatam kattikatemäasikapunnamam bhikkhuniyä paneva accekacivaram 
uppajjeyya accekam maññamanaya bhikkhuniyäa patiggahetabbam, patiggahetva yäva 
civarakalasamayam nikkhipitabbam. Tato ce uttari nikkhipeyya nissaggiyam pãcittiyam. 
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29. Khi còn mười ngày là đến ngày rằm KaHika của ba tháns,[9] trường hợp vi tỳ khưu ni có y 
đặc biệt phát sanh, vi tỳ khưu ni nghi rằng là (y) đặc biệt rồi nên thọ lãnh, sau khi thọ lãnh nên để 
riêng cho đến hết thời hạn oé v. Nếu để riêng vuot quá hạn ất thì (y ấu) nên được xả bỏ 0à (vi ni 
át) phạm tôi pãciHiua (wng đối trị). (wxät.8-bbát, tk.) 


30. Ya pana bhikkhuni jãnam sanghikam lãbham parinatam attano parinämeyya 
nissaggiyam pâcittiyam. 


30. Vị tù khưu ni nào dâu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng uẫn thuuết phục 
dáng cho bán thân thì (vât ấy) nên được xả bỏ và (oi ni ấU) phạm tôi päcittiya (ưng đối trị). 
(uxdt.10-bbát, tk.) 


Pattavagøo tatiyo. 
(Phẩn oë Bình Bát là phán thứ ba). 


Uddittha kho ayyäyo timsa nissaggiyā pacittiya dhamma. Tatthäyyäyo pucchãmi 
kaccittha parisuddha, dutiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhã, tatiyampi pucchãmi 
kaccittha parisuddhã. Parisuddhetthäyyäyo tasma tunhi evametam dharayamiti. 


Bạch chư đại đức ni, ba tươi điều nissaggiya pãciHiwa (ưng xả đối trị) đã được đọc tụng xong. 
Trong các điều ấu, tôi hỏi các đại đức ni rằng: Chắc hẳn các vi được thanh tịnh trong vån đề nàu ? 
Đấếi lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vi được thanh tịnh trong vån đềnàu ? Đến lần thứ ba, 
tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vi được thanh tịnh trong vån đềnàu ? Các đại đức ni được thanh tịnh 
niên tới im lặng. Tôi ghi nhận sự uiệc này là như vây. 


Nissaggiyä pācittiyā nitthitã. 
(Các Giới Ưng Xả Đối Trị được chấm dứt). 


—ooC)oo— 
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-_ VI. PACITTIYE VITTHARUDDESO ` 
(PHẦN ĐỌC TỤNG CHI TIẾT VỀ GIỚI ƯNG ĐỐI TRD 


Ime kho panayyayo chasatthisatä pãcitiya dhamma uddesam ägacchanti. 

Bạch chư đại đức ni, môt trăm sáu tươi sáu điều pacittiva (ưng đối trị) này được đưa ra đọc tụng. 
1. Ya pana bhikkhuni lasunam khãdeyya pãcittiyam. 

1. Vị tù khưu ni nào nhai tỏi thì phạm tội pacittiua (ưng đối trị). (wät. 1-tởi, tkni.) [10] 

2. Ya pana bhikkhuni sambadhe lomam samharäpeyya pãcittiyam. 

2. Vị tù khưu ni nào cạo lông ở chỗ kín thì phạm tội pacitiua (ưng đối trị). (wÄt.2-tỏi, tkni.) 

3. Talaghatake pācittiyam. 


3. Khi thực hiện uiệc cọ xát bằng lòng bàn tay thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wät.3-tỏi, 
tkni.) 


4. Jatumatthake päcittiyam. 
4. (Trường hợp) gây ngắn bằng nhựa câu thì phạm tôi pãcittiWa (ưng đối trị). (wÄt.4-tỏi, tkni.) 


5. Udakasuddhikam pana bhikkhunya adiyamanaya dvangulapabbaparamam 
adatabbam. Tam atikkamentiyä pãcittiyam. 


5. Vị tù khưu ni trong khi áp dụng uiệc làm sạch sẽ bằng nước nên áp dung tối da hai lóng tau; 
vuot quá giới hạn ấy thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (udt.5-tói, tkni.) 


6. Ya pana bhikkhuni bhikkhussa bhuñjantassa paniyena vã vidhùũpanena vã 
upatittheyya päcittiyam. 


6. Trong khi vi tù khưu dang thọ thực, vi tỳ khưu ni nào đứng gân uới nước uống hoặc uới quat 
thì phạm tôi pãcitiua (ưng đối trị). (wät.6-tỏi, tkni.) 


7. Yã pana bhikkhuni amakadhaññam viññatvã vã viññãpetvã vã bhajjitvā vã 
bhajjãpetvã vã kottetva vã kottäpetvä vã pacitva vā pacapetva vā bhuñjeyya 
pâcittiyam. 


Z. Vị tỳ khưu ni nào yêu câu, hoặc bảo yêu câu, hoặc xau, hoặc bảo xay, hoặc giá, hoặc bảo giã, 
hoặc nấu, hoặc bảo nấu lúa còn nguyên hạt rồi thọ thực thì phạm tôi pãcitiua (ưng đối trị). (dt.7- 
tỏi, tkni.) 


8. Ya pana bhikkhuni uccäram vã passavam vã sañkaram vã vighasam vã tirokutte 
va tiropakare vã chaddeyya va chaddäpeyya vã pãcittiyam. 
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8. Vi tù khưu ni nào đổ bỏ hoặc bảo đổ bó phân hoặc nước tiểu hoặc rác rên hoặc thức ăn thừa 
phía bên kia bức tường hoặc phía bên kia hàng rào thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wÄt.8-tỏi, 
tkni.) 


9. Ya pana bhikkhuni uccäram vã passävam vā sañnkäram vā vighäsam vã 
charitechaddeyya vã chaddäãpeyya vã pãcittiyam. 


9. Vị tỳ khưu ni nào 4ó bỏ hoặc bảo đổ bỏ phân hoặc nước tiểu hoặc rác rến hoặc thức ăn thừa lên 
cỏ câu xanh thì phạm tôi pācittiya (wng đối trị). (wät.9-tỏi, tkni.) 


10. Ya pana bhikkhuni naccam vã gitam vã vaditam vã dassanäaya gaccheyya 
pâcittiyam. 


10. Vị tg khưu ni nào di để xem vă hoặc ca hoặc tấu nhạc thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). 
(uät.10-tỏi, tkni.) 


Lasunavaggo pathamo. 
(Phẩn Tỏi là phẩn thứ nhất). 


11. Ya pana bhikkhuni rattandhakäare appadipe purisena saddhim ekenekā 
santittheyya vã sallapeyya vã pãcittiyam. 


11. Vị tù khưu ni nào cùng người nam môt nam uới một nü đứng chung hoặc chuyên trò ở trong 
bóng tối ban đêm không có đèn thì phạm tôi pacittiya (ung đối trị). (wät. 1-btối, tkni.) [11] 


12. Ya pana bhikkhuni paticchanne okãse purisena saddhim ekeneka santittheyya 
va sallapeyya va päcittiyam. 


12. Vị tù khưu ni nào cùng người nam môt nam uới môt nữ đứng chung hoặc chuyên trò ở chỗ 
duoc che khuất thì phạm tội pacittiua (ưng đối trị). (wÄt.2-btối, tkni.) 


13. Ya pana bhikkhuni ajjhokase purisena saddhim ekenekā santittheyya vã 
sallapeyya va pãcittiyam. 


13. Vi tù khưu ni nào cùng nguði nam môt nam uới môt nt đứng chung hoặc chuyên trò ở khoảng 
trống thì phạm tôi pãciHiua (ung đối trị). (ät.3-btối, tkni.) 


14. Ya pana bhikkhuni rathikaya vã byūhe vã singhäatake vā purisena saddhim 
ekenekãä santittheyya vã sallapeyya vã nikannikam vã jappeyya dutiyikam vã 
bhikkhunim uyyojeyya pãcittiyam. 


14. Vị tù khưu ni nào ở đường có xe cô, hoặc ở ngð cụt, hoặc ở giao lộ cùng nguoi nam môt nam 
uới môt nữ hoặc đứng chung, hoặc chuyên trò, hoặc thâm thì vào tai, hoặc đuổi di vi tù khưu ni 
thứ nhì thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wÄt.4-btốï, tkni.) 


15. Ya pana bhikkhuni purebhattam kulāni upasañkamitväa asane nisiditva sãmike 
anapuccha pakkameyya pãcittiyam. 
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15. Vị tù khưu ni nào sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và ngôi xuống trên chỗ ngôi rôi ra 
di không thông báo chủ nhân thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wät.5-btối, tkni.) 


16. Ya pana bhikkhuni pacchabhatam kulāni upasankamitva sãmike anapucchã 
asane abhinisideyya vã abhinipajjeyya vã pãcittiyam. 


16. Vị tù khưu ni nào sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn không hỏi ú chủ nhân rôi ngôi xung 
hoặc nằm xuốïg trên chỗ ngôi thì phạm tôi pacittiva (ưng đối trị). (wät.6-btối, tkni.) 


17.Yã pana bhikkhuni vikãle kulāni upasañkamitväa sãmike anapuccha seyyam 
santharitvã va santharäpetva vã abhinisideyya vã abhinipajjeyya va pãcittiyam. 


17. Vị tù khưu ni nào sau khi di đến các gia đình oào lúc trời tối không hỏi ý chủ nhân lại trải ra 
hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống hoặc nằm xuống thì phạm tội paciHiwa (ưng đối trị). 
(ưät.7-btối, tkni.) 

18. Ya pana bhikkhuni dugsahitena dũpadhäritena param ujjhapeyya päcittiyam. 


18. Vị tù khưu ni nào do hiểu sai do xét đoán sai rôi than phiên uới vi khác thì phạm tôi pacittiva 
(ưng đối trị). (wät.8-btối, tkni.) 


19. Ya pana bhikkhuni attanam vã param vā nirayena va brahmacariyena vã 
abhisapeyya pãcittiyam. 


19. Vị tỳ khưu ni nào nguyên rúa bản thân hoặc người khác uề địa ngục hoặc vê Phạm hạnh thì 
phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wÄt.9-btối, tkni.) 


20. Ya pana bhikkhuni attãnam vadhitva vadhitva rodeyya pãcittiyam. 


20. Vị tù khưu ni nào tự đánh đã chính minh rồi khóc lóc thì phạm tôi pãciHiua (ưng đối trị). 
(wät.10-btối, tkni.) 


Andhakäravaggo dutiyo. 
(Phẩn Bóng Tối là phẩn thứ nhì). 


21. Ya pana bhikkhuni nagga nahãyeyya pãcittiyam. 
21. Vị tù khưu ni nào lõa thểtắm thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wät.1-lthể, tkmi.) 12] 


22.Udakasatikam pana bhikkhuniyä kãrayamanaya pamanikã kāretabbā tatridam 
pamanam dighaso catasso vidatthiyo sugatavidatthiya tiriyam dve vidatthiyo. Tam 
atikkaãmentiya chedanakam pãcittiyam. 


22. Trong khi cho thực hiện uải choàng tắm, vi tỳ khưu ni nên bảo làm theo kích thước. Ó đâu, 
kích thước này là chiều dài bốn gang tay, chiêu rộng hai gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. 
Nếu vuot quá mức ấu thì (odi choàng tắm) nên được cắt bớt và phạm tôi pãcitHua (ưng đối trị). 
(ät.2-lthể, tkni.) 
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23. Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā cīvaram visibbetvā vā visibbāpetvā vā sā pacchā 
anantarāyikinīi neva sibbeyya na sibbāpanāya ussukkam kareyya aññatra 
catūhapañcāhā pācittiyam. 

23. Vi tù khuu ni nào khi đã tháo rời hoặc bảo tháo rời của vi tù khuu ni, vi ni át sau đó không 
sặp trở ngai vån không may lại cũng không nỗ lực trong uiệc bảo (người khác) may lại, ngoai trừ 
trong bốn ngày hoặc năm ngày thì phạm tôi pacittiva (ưng đối trị). (dt.3-Ithë tkni.) 

24. Ya pana bhikkhuni pañcahikam sanghaticäram atikkãmeyya pãcittiyam. 


24. Vị tù khưu ni nào vuot quá năm ngày thiếu uắng v hai lớp (sanehati) thì phạm tôi pācittiya 
(ưng đối trị). (wät.4-Ithể, tkni.) 


25. Ya pana bhikkhuni civarasankamaniyam dhãreyya pãcittiyam. 


25. Vị tỳ khưu ni nào sử dụng y căn bản (của vi ni khác) thì phạm tôi pãciHiua (ưng đối trị). 
(ưät.5-Ithể, tkni.) 


26. Ya pana bhikkhuni ganassa civaralabham antaräyam kareyya päcittiyam. 


26. Vị tù khưu ni nào cản trở lợi lộc oë của nhóm thì phạm tôi pacittiva (ưng đối trị). (wät.6- 
lthê, tkni.) 


27. Ya pana bhikkhuni dhammikam civaravibhangam patibaheyya pãcittiyam. 


27. Vị tù khưu ni nào ngăn cán sự phân chia đúng pháp thì phạm tôi pãcitiua (ưng đối trị). 
(uät.7-lthể, tkmi.) 


28. Ya pana bhikkhunl agärikassa vã paribbäajakassa vā paribbäajikaya va 
samanacivaram dadeyya päcittiyam. 


28. Vị tỳ khưu ni nào cho của sa-môn đến người nam tại gia hoặc nam du sĩ ngoai ñạo hoặc nữ 
du sĩ ngoai đạo thì phạm tội pacittiua (ưng đối trị). (wät.8-Ithể tkni.) 


29. Ya pana bhikkhuni dubbalacivarapaccäsäaya civarakalasamayam atikkãmeyya 
pâcittiyam. 


29. Vị tù khưu ni nào để cho vuot quá thời hạn oé v khi niên hy vong oé không chắc chắn thì 
phạm tôi pacitHa (ưng đối trị). (wät.9-lthể, tkni.) 


30. Ya pana bhikkhuni dhammikam kathinuddhäaram patibaheyya päcittiyam. 


30. Vị tù khưu ni nào ngăn cán sự thâu hồi Kathina đúng pháp thì phạm tôi pacittiua (ưng đối 
trị). (wät.10-lthể, tkni.) 


Naggavaggo tatiyo. 
(Phẩn Lõa Thể là phán thứ ba). 
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31. Ya pana bhikkhuniyo dve ekamañce tuvatteyyum pacittiyam. 


31. Các tù khưu ni nào hai (người) nằm chung trên một chiế siường thì phạm tôi pacittiva (ung 
đối trị). (wät.1-dchune, tkni.) 


32. Ya pana bhikkhuniyo dve ekattharanapävuranäa tuvatteyyum päcittiyam. 


32. Cúc tù khưu ni nào hai (người) nằm chung một tấm trải tấm đắp thì phạm tôi pācittiya (ưng 
đối trị). (wät.2-dchune, tkni.) 


33. Ya pana bhikkhuni bhikkhuniyä sañcicca aphãsum kareyya pãcitiyam. 


33. Vị tù khưu ni nào cố ý quất rầu vi tù khưu ni thì phạm tôi pacitHiua (ưng đối trị). (wät.3- 
dchưng, tkHi.) 


34. Ya pana bhikkhuni dukkhitam sahajivinim neva upatthaheyya na upatthäpanäaya 
ussukkam kareyya päcittiyam. 


34. Vị tù khưu ni nào không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng không nỗ lực kiếm người 
chăm sóc thì phạm tôi pacittiua (ưng đối trị). (wÄt.4-dchung, tkni.) 


35. Ya pana bhikkhuni bhikkhuniyä upassayam datvã kupitā anattamana 
nikkaddheyya vã nikkaddhäãpeyya vã päcittiyam. 


35. Vị tù khưu ni nào sau khi đã cho chỗ trú ngu đến vi tù khưu ni lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo 
ra hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wät.5-dchung, tkni.) 


36. Ya pana bhikkhuni samsattha vihareyya gahapatinä vã gahapatiputtena vã, sa 
bhikkhuni bhikkhunihi evamassa vacaniyä mãyye samsattha vihari gahapatinäapi 
gahapatiputtenäapi viviccäyye vivekaññeva bhaginiyä sangho vannetiti. Evañca sa 
bhikkhuni bhikkhunihi vuccamana tatheva pagganheyya sa bhikkhuni bhikkhunihi 
yavatatiyam samanubhasitabba tassa patinissaggaya, yavatatiyañce 
samanubhasiyamana tam patinissajjeyya iccetam kusalam no ce patinissajjeyya 
pacittiyam. 


36. Vị tỳ khưu ni nào sống thân cân uới nam gia chủ hoặc uới con trai gia chú, oi tỳ khưu ni ây 
nên duoc nói bởi các tỳ khuu ni nhu sau: “Này ni su, chớ có sống thân cận uới nam gia chủ uới 
con trai gia chủ. Này ni su, hấu tự tách rời ra. Hội chúng khen ngoi sự tách rời này của su tý.” 
Và khi được nói như vây bởi các tù khưu ni mà vi tỳ khưu ni ấy vån chấp siữ y như thế vi tù 
khưu ni ấu nên được các tỳ khưu ni nhắc nhở đến lần thứ ba để từ bỏ uiệc ấu. Nếu duoc nhắc nhở 
đến lần thứ ba mà dứt bỏ uiệc ấu, như thế uiệc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tôi 
pacittiua (ung đối trị). (wät.6-dchung, tkni.) 


37. Ya pana bhikkhuni antoratthe sãsankasammate sappatibhaye asatthikã cãrikam 
careyya päcittiyam. 


37. Vị tỳ khưu ni nào đi du hành không cùng uới đoàn xe ở trong quốc độ được xác định là có sự 
nguy hiểm có sự kinh hoàng thì phạm tôi pãciHiua (ưng đối trị). (wät.7-dchung, tkni.) 
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38. Ya pana bhikkhuni tiroratthe sāsańkasammate sappatibhaye asatthikā carikam 
careyya pācittiyam. 


38. Vi tù khưu ni nào di du hành không cùng uới đoàn xe ở bên ngoài quố độ (tai noi) duoc xác 
định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng thì phạm tôi pãciHiua (ưng đối trị). (wät.8-dchung, tkni.) 


39. Ya pana bhikkhuni antovassam cãrikam careyya päcittiyam. 


39. Vị tù khưu ni nào đi du hành trong mùa (an cư) mua thì phạm tội pacittiva (ưng đối trị). 
(wät.9-dchung, tkni.) 


40. Ya pana bhikkhunl vassan vutthä cärkam na pakkameyya antamaso 
chappañcayojananipi pãcittiyam. 


40. Vị tù khưu ni khi trải qua mùa (an cư) mua mà không ra đi du hành cho dâu chỉ năm hoặc 
sáu do tuần thì phạm tôi pacittiya (ung đối trị). (wät.10-dchung, tkni.) 


Tuvattavaggo catuttho. 
(Phân Dùng Chung là phán thứ tu). 


41. Ya pana bhikkhuni rãjãgäram vā cittäpäram vã aramam vã uyyäanam vã 
pokkharanim vã dassanaya gaccheyya päcittiyam. 


41. Vị tù khưu ni nào di để xem hí viên của đức vua hoặc nhà triển lãm tranh hoặc khu uườn hoặc 
công viên hoặc hồ sen thì phạm tôi pãciHiua (ung đối trị). (udt.1-ntltr., tkni.) 13] 


42. Ya pana bhikkhuni äsandim vã pallañnkam vã paribhuñjeyya pãcittiyam. 


42. Vị tù khưu ni nào sử dung ghê cao hoặc ghế nêm lông thú thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). 
(ät.2-ntltr.„ tkhi.) 


43. Ya pana bhikkhunI suttam kanteyya päcittiyam. 
43. Vị tù khưu ni nào xe chỉ sợi thì phạm tội pacittiua (ưng đối trị). (wät.3-ntltr.„ tkni.) 
44. Ya pana bhikkhuni gihiveyyävaccam kareyya päcittiyam. 


44. VỊ tỳ khưu ni nào phục vu người tại gia thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wät.4-ntÌtr., 
tkni.) 


45. Ya pana bhikkhuni bhikkhunya ehāyye imam adhikaranam vũpasamehiti 
vuccamana sadhũti patissunitvva sā paccha anantarayikin neva vũpasameyya na 
vũpasamäya ussukkam kareyya päcittiyam. 


45. Vị tỳ khưu ni nào khi duoc nói bởi vi tỳ khưu ni rằng: “Thưa ni su, hãy đến. Hãu giải quyết 
sự tranh tung này” đã trả lời rằng: “Tốt thôi!” Vị ni ấu sau đó không gặp trở ngại vån không giải 
quuết cũng không nỗ lực cho uiệc siải quuết thì phạm tội pācittiya (ưng đối trị). (dt.5-ntltr., 
tkni.) 
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46. Ya pana bhikkhuni agarikassa va paribbajakassa va paribbajikaya va sahattha 
khadaniyam va bhojanīyam va dadeyya pacittiyam. 


46. Vi tù khưu ni nào tu tay cho vât thực cứng hoặc vât thực mêm đến người nam tại gia hoặc 
nam du sĩ ngoai ao hoặc nữ du sĩ ngoại đạo thì phạm tôi pacittiva (ưng đối trị). (dt.6-ntltr., 
tkni.) 


47. Ya pana bhikkhuni ävasathacivaram anissajjetva paribhuñjeyya pãcittiyam. 


Vị tù khưu ni nào sử dụng y nội trợ không chịu xả bỏ thì phạm tội pacittiua (ung đối trị). (wät.7- 
ntltr., tkni.) 


48. Ya pana bhikkhunī avasatham anissajjitvā cārikam pakkameyya pācittiyam. 


48. Vị tù khưu ni nào khi chưa xá bó chỗ trú ngu mà ra đi du hành thì phạm tội pacittiya (ưng 
đối trị). (wät.8-ntltr., tkni.) 


49. Ya pana bhikkhuni tiracchãnavijjam pariyäpuneyya pãcittiyam. 


49. Vị tù khưu ni nào học tập kiến thức nhảm nhí thì phạm tôi pacittiva (ưng đối trị). (wät.9- 
ntltr, tkni.) 


50. Ya pana bhikkhunī tiracchanavijjam vaceyya pacittiyam. 


50. Vị tỳ khuu ni nào day kiến thức nhảm nhí thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (4t.10-ntltr., 
tkni.) 


Cittagaravaggo pañcamo. 
(Phẩn Nhà Triển Lãm Tranh là phẩn thứ năm). 


51. Ya pana bhikkhuni jãnam sabhikkhukam ārāmam anäpucchãä paviseyya 
pâcittiyam. 


51. Vị tù khưu ni nào biết tu viên có tù khưu, chưa báo trước lại đi vào thì phạm tội pacittia 
(ưng đối trị). (wät.1-tuiện, tkni.) 


52. Ya pana bhikkhuni bhikkhum akkoseyya vã paribhäseyya vã pãcittiyam. 


52. Vị tù khưu ni nào trắng nhiế: hoặc nguyên rúa tù khưu thì phạm tôi pãcittiWa (ưng đối trị). 
(wät.2-toiện, tkni.) 


53. Ya pana bhikkhuni candikatã ganam paribhäseyya päcittiyam. 


53. Vị tù khưu ni nào bị kích động rồi chửi rảa nhóm thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wät.3- 
toiện, tkni.) 


54. Ya pana bhikkhuni nimantitã va pavarita vã khãdaniyam vā bhojaniyam vã 
khãdeyya vã bhuñjeyya vã pãcittiyam. 
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54. Vi tù khuu ni nào dà được thỉnh mòi hoặc đã từ chối (vât thuc dâng thêm) lại nhai hoặc ăn 
vât thực cứng hoặc vât thực mån thì phạm tôi pacittiva (ưng đối trị). (wÄt.4-tuiện, tkni.) 

55. Ya pana bhikkhuni kulamaccharinIl assa päcittiyam. 

55. Vị tỳ khưu ni nào bón xẻn vêgia đình thì phạm tôi pacittiWa (ưng đối trị). (wät.5-tuiện, tkni.) 
56. Ya pana bhikkhuni abhikkhuke ävãse vassam vaseyya päcittiyam. 


56. Vị tù khưu ni nào sống mùa (an cu) mua tại trú xứ không có tù khưu thì phạm tôi pacittiva 
(ưng đối trị). (dt.6-toién, tkni.) 


57. Ya pana bhikkhuni vassam vutthā ubhatosanghe thi thãnehi na paväreyya 
ditthena vã sutena vã parisankäya va pācittiyam. 


57. Vị tù khưu ni nào khi trải qua mùa (an cu) mua không thỉnh câu ở cả hai hội chúng dựa trên 
ba tình huống là do dà duoc thấu, hoặc do đã duoc nghe, hoặc do sự nghi neờ thì phạm tôi pãcittiua 
(ưng đối trị). (wät.7-tuiện, tkni.) 


58. Ya pana bhikkhuni ovadaya vã samvasaya vā na gaccheyya päcittiyam. 


58. Vị tù khưu ni nào không ñi vì uiệc giáo siới hoặc vì uiệc đồng công trú thì phạm tôi pacittiva 
(ưng đối trị). (wät.8-tuiện, tkni.) 


59. Anvaddhamasam bhikkhuniyä bhikkhusanghato dve dhammā paccasisitabba 
uposathapucchakañca ovädũpasankamanañca. Tam atikkãmentiyä päcittiyam. 


59. Vị tù khưu ni vào rỗi nửa tháng niên mong tỏi hai uiệc từ hội chúng tù khưu: uiệc hỏi ngày 
lễ Lposatha và tiệc đi đến (để nghe) giáo siới; nến vuot quá hạn á thì phạm tôi pãcitiua (ưng đối 
trị). (wät.9-tuiên, tkmi.) 


60. Ya pana bhikkhuni pasakhe jãtam gandam vã rudhitam vã anapaloketvä sangham 
vã ganam vã purisena saddhim ekenekä bhedapeyya vā phalãpeyya vã dhoväpeyya 
va alimpäapeyya vã bandhãpeyya vã mocapeyya va pãcittiyam. 


60. VỊ tù khưu ni nào khi chưa xin phép hội chúng hoặc nhóm lại cùng người nam môt nam tới 
một ní làm cho võ ra hoặc xẻ ra hoặc rửa ráu hoặc bôi thuốc hoặc băng lại hoặc tháo băng mut 
nhot hoặc vét loét phát sanh ở phán dưới thân thì phạm tội pacitiua (ung đối trị). (wät.10-tuiện, 
tkni.) 


Arämavaggo chattho. 
(Phẩn Tu Viện là phẩn thứ sáu). 


61. Ya pana bhikkhuni gabbhinim vutthãpeyya päcittiyam. 


61. Vị tù khưu ni nào tiếp độ người nữ mang thai thì phạm tôi pacittiya (ưng đối trị). (wät.1- 
sphu, tkni.)[14] 
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62. Ya pana bhikkhuni pãyantim vutthãpeyya pãcittiyam. 


62. Vị tù khưu ni nào tiếp độ người n còn cho con bú thì phạm tôi pacittiua (ưng đối trị). (ưät.2- 
sphu, tkHi.) 


63. Ya pana bhikkhuni dve vassani chasu dhammesu asikkhitasikkham sikkhamanam 
vutthapeyya päcittiyam. 


63. Vị tù khưu ni nào tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành viêc học tập oé sáu pháp trong hai 
năm thì phạm tôi pãcittiua (ung đối trị). (wät.3-sphụ, tkni.) 


64. Ya pana bhikkhuni dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkham sikkhamanam 
sanghena asammatam vutthäpeyya pãcittiyam. 


64. Vị tù khưu ni nào tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành uiệc học tập oé sáu pháp trong hai năm 
(nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận thì phạm tôi pacittiua (ưng đối trị). (wät.4-sphụ, tkni.) 


65. Ya pana bhikkhuni ũnadvadasavassam gihigatam vutthapeyya pãcittiyam. 


65. Vị tù khưu ni nào tiếp độ neười nữ đã kết hôn khi chưa đủ mui hai tuổi thì phạm tôi pãciHiua 
(ưng đối trị). (wät.5-sphụ, tkni.) 


66. Ya pana bhikkhuni paripunnadvädasavassam gihigatam dve vassani chasu 
dhammesu asikkhitasikkham vutthãpeyya pãcittiyam. 


66. Vị tù khưu ni nào tiếp độ người nt dà kết hôn khi tròn đủ mudi hai tuổi chưa thực hành oiéc 
học tập oé sáu pháp trong hai năm thì phạm tôi pãcitiua (ung đối trị). (udt.6-sphu, tkni.) 


67. Ya pana bhikkhuni paripunnadvadasavassam gihigatam dve vassani chasu 
dhammesu sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthäãpeyya pãcittiyam. 


67. Vị tù khưu ni nào tiếp độ nsười nữ đã kết hôn khi tròn đủ mui hai tuổi đã thực hành oiéc học 
tập oé sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận thì phạm tội pacittia 
(ưng đối trị). (wät.7-sphụ, tkni.) 


68. Ya pana bhikkhuni sahajivinim vutthapetva dve vassani neva anugganheyya na 
anugsanhäpeyya pãcittiyam. 


68. Vị tù khưu ni nào sau khi tiếp độ người trữ đệ tử rôi không day dỗ cũng không bảo người day 
dỗ trong hai năm thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wät.8-sphụ, tkni.) 


69. Ya pana bhikkhun vutthäapiam pavattinim dve vassani nãnubandheyya 
pâcittiyam. 


69. Vị tù khưu ni nào không háu cận ni sư tế độ đã tiếp độ cho trong hai năm thì phạm tôi pacittiya 
(ưng đối trị). (wät.9-sphụ, tkni.) 
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70. Ya pana bhikkhuni sahajivinim vutthapetva neva vüpakaseyya na vüpakasapeyya 
antamaso chappañcayojananipi pacittiyam. 


70. Vi tù khưu ni nào sau khi tiếp độ nguoi nt đệ tử rồi không cách ly (vi ni ấU) cüng không làm 
cho (vi ni á) được cách ly cho dâu chỉ là năm sáu do tuần thì phạm tội pācittiya (ưng đối trị). 
(wät.10-sphụ, tkni.) 


Gabbhinivaggo sattamo. 
(Phân Sản Phụ là phân thứ bảy). 


Z1. Ya pana bhikkhuni ũnavisativassam kumaribhutam vutthãpeyya pãcittiyam. 


71. Vi tù khưu ni nào tiếp độ thiếu nữ chưa đủ hai muoi tuổi thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). 
(it. 1-thnữ, tkni.)[15] 


72. Ya pana bhikkhuni paripunnavisatvassan kumäribhutam dve vassäni chasu 
dhammesu asikkhitasikkham vutthäpeyya pãcittiyam. 


72. Vị tù khưu ni nào tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai tươi tuổi chưa thực hành oiéc học tập oé sáu 
pháp trong hai năm thì phạm tôi pacittiWa (ưng đối trị). (wät.2-thnữ, tkni.) 


73. Ya pana bhikkhuni paripunnavisativassam kumaribhitam dve vassani chasu 
dhammesu sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthäpeyya pãcittiyam. 


73. Vị tù khưu ni nào tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành uiệc học tập vê sáu 
pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận thì phạm tôi pacittiva (ung đối trị). 
(wät.3-thnữ, tkni.) 


74. Ya pana bhikkhuni ũnadvadasavassa vutthäpeyya pãcittiyam. 


74. Vị tù khưu ni nào tiếp độ khi chưa đủ wui hai năm (thâm niên) thì phạm tội pãciHiua (ng 
đối trị). (wät.4-thnữ, tkni.) 


75. Ya pana bhikkhuni paripunnadväadasavassä sanghena asammatã vutthäpeyya 
pâcittiyam. 


75. Vi tù khưu ni nào tròn đủ mười hai năm (thâm niên) khi chưa được hội chúng đồng ý mà tiếp 
độ thì phạm tôi pãcitiua (ưng đối trị). (wät.5-thmữ, tkni.) 


76. Ya pana bhikkhuni alam tava te ayye vutthäpitenat vuccamana sadhũti 
patissunitva sa pacchã khiyyanadhammam äpajjeyya pãcittiyam. 


76. Vị tù khưu ni nào khi được nói rằng: “Này ni su, uẫn chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp 
độ” đã trả lời rằng: “Tốt thôi!” sau đó lại tiến hành uiệc phê phán thì phạm tội pacittiva (ưng đối 
trị). (wät.6-thnữ, tkni.) 
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77. Ya pana bhikkhuni sikkhamänam sace me tvam ayye civaram dassasi, evaham 
tam vutthäpessamli vatva sa pacchãä anantaräayikini neva vutthäpeyya na 
vutthapanäya ussukkam kareyya pãcittiyam. 


77. Vị tỳ khưu ni nào sau khi đã nói uới cô ni tu tập sự rằng: “Này cô ni, nến cô sẽ dâng y cho 
ta, nhu thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô,“ vi ni ấu sau đó không có trở ngai gì vån không tiếp độ và cũng 
không ra sức cho viêc tiếp độ thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wät.7-thnữ, tkni.) 

78. Ya pana bhikkhuni sikkhamanam sace mam tvam ayye dve vassäni 
anubandhissasi evaham tam vutthãpessämiti vatvä sa paccha anantaräyikini neva 
vutthapeyya na vutthapanäya ussukkam kareyya pãcittiyam. 

78. Vị tù khưu ni nào sau khi đã nói uới cô ni tu tập sự rằng: “Này cô ni, nếu cô sẽ hôu cận ta 
hai năm, nhu thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô,“ vi ni ấu sau đó không có trở ngai gi vån không tiếp độ 
và cüng không ra sức cho uiệc tiếp độ thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wät.8-thnữ, tkni.) 


79. Ya pana bhikkhuni purisasamsattham kumärakasamsattham candim sokavasam 
sikkhamanam vutthãpeyya pãcittiyam. 


79. Vị tù khưu ni nào tiếp độ cô ni tu tập sự là người thân cận uới đàn ông, thân cân uới thanh 
niên, là kẻ nhấn tâm, là nguồn gây sâu khổ (cho người khác) thì phạm tội pacitiua (ưng đối trị). 
(uät.9-thnữ, tkni.) 


80.Yã pana bhikkhuni matapitühi vã samikena vã ananuññatam sikkhamanam 
vutthapeyya päcittiyam. 


80. Vị tù khưu ni nào tiếp độ cô ni tu tập sự không được cha me hoặc người chóng cho phép thì 
phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wät.10-thmữ, tkni.) 


81.Yā pana bhikkhunl pärivasikachandadãnena sikkhamäanam vutthäpeyya 
pâcittiyam. 


81. Vị tù khưu ni nào tiếp độ cô ni tu tập sự uới uiệc ban cho sự thỏa thuận từ các vi (tù khưu) 
dang chịu hành phạt parioasa thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wät.11-thnữ,, tkni.) 


82. Ya pana bhikkhuni anuvassam vutthãpeyya päcittiyam. 
82. Vị tù khưu ni nào tiếp độ hàng năm thì phạm tôi pãcitiua (ung đối trị). (wät.12-thnữ, tkni.) 
83. Ya pana bhikkhuni ekam vassam dve vutthäpeyya pãcittiyam. 


83. Vị tù khưu ni nào tiếp độ hai người trong một năm thì phạm tôi pacitHa (ung đối trị). (wät.13- 
thưữ, tkmi.) 


Kumäribhitavaggo atthamo. 
(Phẩn Thiếu Nữ là phán thứ tám). 


84. Ya pana bhikkhuni agilãnã chattupahanam dhãreyya pãcittiyam. 
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84. Vị tù khưu ni nào không bị bệnh sử dụng dù dép thì phạm tội pãciHiua (ung đối trị). (ät.1- 
ddép, tkri. )[16] 

85. Ya pana bhikkhuni agilãnã yãnena yäyeyya pãcittiyam. 


85. Vị tỳ khưu ni nào không bị bệnh di chuyên bằng xe thì phạm tôi pacittiua (ưng đối trị). (wÄt.2- 
ddép, tkni.) 


86. Ya pana bhikkhuni sañghanim dhãreyya päcittiyam. 
86. Vi tỳ khưu ni nào mang váy thi phạm tôi pacittiva (ưng đối trị). (dt.3-ddép, tkni.) 
87. Ya pana bhikkhunī itthalañkaram dhareyya pācittiyam. 


87. Vi tù khưu ni nào đeo đồ trang sức của phụ nữ thì phạm tôi pācittiya (ưng đối tri). (uät.4- 
ddép, tkni.) 


88. Ya pana bhikkhuni gandhavamnakena nahäãyeyya päcittiyam. 


88. Vị tù khưu ni nào tắm bằng vât thơm có màu sắc thì phạm tôi pãcitHua (ưng đối trị). (ưät.5- 
ddép, tkni.) 


89. Ya pana bhikkhuni vãsitakena piññakena nahãyeyya päcittiyam. 


89. Vị tỳ khưu ni nào tắm bằng bã dầu më có tẩm hương thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). 
(uäi.6-dip, tkni.) 


90 Ya pana bhikkhuni bhikkhuniyäã ummaddäpeyya vā parimaddäpeyya vā 
pâcittiyam. 


90. Vị tỳ khưu ni nào bảo tù khưu ni xoa bóp và chà xát (cơ thề) thì phạm tội pācittiya (ưng đối 
trị). (wät.7-ddép, tkni.) 


91.Ya pana bhikkhuni sikkhamanäaya ummaddapeyya vā parimaddäpeyya vā 
pâcittiyam. 


91. Vị tỳ khưu ni nào bảo cô ni tu tập sự xoa bóp và chà xát (cơ thê) thì phạm tôi pãcitiua (ưng 
đối trị). (uät.8-ddép, tkni.) 


92.Ya pana bhikkhun sãmanerya ummaddäpeyya vã parimaddäpeyya vā 
pâcittiyam. 


92. Vị tỳ khưu ni nào bảo sa di ni xoa bóp vå chà xát (cơ thê) thì phạm tôi pãciHiua (ưng đối trị). 
(udt.9-ddép, tkni.) 


93. Ya pana bhikkhuni gihiniya ummaddapeyya vã parimaddapeyya vã pacittiyam. 


-36- 
93. Vi tù khuu ni nào bảo người nữ tại gia xoa bóp 0à chà xát (cơ thê) thì phạm tội pacittiya (ưng 
đối tri). (wät.10-ddép, tkmi.) 

94. Ya pana bhikkhuni bhikkhussa purato anapucchã asane nisideyya pãcittiyam. 


94. Vị tù khưu ni nào ngôi xuống trên chỗ ngôi ở phía trước vi tù khưu khi chưa có sự hỏi ú thì 
phạm tôi pacittiya (ưng đối trị). (wät.11-ddép, tkni.) 


95. Ya pana bhikkhuni anokäsakatam bhikkhum pañham puccheyya päcittiyam. 


95. Vi tù khưu ni nào hỏi câu hỏi ở vi tg khưu chưa duoc thỉnh ý trước thì phạm tôi pãcittia (ng 
đối tri). (wät.12-ddép, tkni.) 


96. Ya pana bhikkhuni asamkaccikä gamam paviseyya pācittiyam. 


96. Vi tù khưu ni nào không tặc áo lót ẩi vào làng thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wÄt.1- 
ddép, tkni.) 


Chattupahanavaggo navamo. 
(Phẩn Dù Dép là phán thứ chín). 


97. Sampajanamusavade päcittiyam. 

97. Khi có tinh nói dối thì phạm tôi pãciHiua (mg đối trị). (wät.1-ndối, tk.)J17] 
98. Omasavade pacittiyam. 

98. Khi nói lời mắng nhiế thì phạm tôi päcitHiua (ưng đối trị). (wÄt.2-ndối, tk.) 
99. Bhikkhunipesuññe päcittiyam. 


99. Khi (tạo ra) sự đâm thọc giữa các tù khưu ni thì phạm tôi pacittiva (ưng đối trị). (wät.3-ndối, 
tk.) 


100. Ya pana bhikkhuni anupasampannam padaso dhammam vāceyya pãcittiyam. 


100. Vi tù khưu ni nào day người chưa tu lên bậc trên dọc Pháp theo từng câu thì phạm tôi 
pacittiua (ưng đối trị). (wät.4-ndối, tk.) 


101. Ya pana bhikkhuni anupasampannäaya uttaridirattatirattam sahaseyyam 
kappeyya pãcittiyam. 


101. Vị tỳ khưu ni nào nằm chung chỗ ngụ tới neười nữ chưa tu lên bậc trên quá hai ba đêm thì 
phạm tôi pacitHa (ưng đối trị). (wät.5-ndối, tk.) 


102. Ya pana bhikkhuni purisena sahaseyyam kappeyya pãäcittiyam. 
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102. Vị tù khưu ni nào nằm chung chỗ ngu uới người nam thì phạm tôi pãcitHụa (ưng đối tri). 
(uät.6-ndối, tk.) 


103. Ya pana bhikkhuni purisassa uttarichappañcavacahi dhammam deseyya aññatra 
viññuna itthivigsahena pãcittiyam. 


103. Vị tù khưu ni nào thuyết Pháp đến người nam hơn năm sáu câu ngoai trừ có neười trữ có trí 
suy xét thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wät.7-ndối, tk.) 


104. Ya pana bhikkhuni anupasampannaya uttarimanussadhammam äroceyya 
bhùũtasmim pãcittiyam. 


104. Vị tù khưu ni nào tuyên bố pháp thượng nhân đến người chưa tu lên bậc trên (nến) có thực 
chúng thì phạm tôi pãciHia (ưng đối trị). (wäÄt.8-ndối, tk.) 


105. Ya pana bhikkhunm bhikkhunyä dutthulam apattim anupasampannäya 
aroceyya aññatra bhikkhunisammutiyä pãcittiyam. 


105. Vị tỳ khưu ni nào công bố tội xấu của vi tg khưu ni đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm 
tôi pãcitiua (ưng đối trị) ngoai trừ có sự đồng ý của các tù khưu ni. (wÄt.9-ndối, tk.) 


106. Ya pana bhikkhuni pathavim khaneyya vã khanäapeyya vã päcittiyam. 


106. Vị tù khưu ni nào tự đào hoặc bảo đào đất thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wät. 10-ndối, 
tk.) 


Musävädavaggo dasamo. 
(Phân Nói Dôi là phân thứ mười). 


107. Bhũtagämapätabyatäya pãcittiyam. 

107. Khi phá hoại sự sông của thảo mộc thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wät.1-thmộc, tk.) 
108. Aññavadake vihesake pãcittiyam. 

108. Khi nói tránh né, gây khó khăn thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (udt.2-tIhmóc, tk.) 

109. Ujjhãpanake khiyyanake pãcittiyam. 

109. Khi phàn nàn, phê phán thì phạm tôi pãcitiua (ưng đối trị). (wät.3-thmộc, tk.) 

110. Ya pana bhikkhuni sanghikam mañcam vā pitham vã bhisim vã koccham vã 
ajjhokase santharitvã vã santharäpetva vã tam pakkamanti neva uddhareyya na 
uddharäpeyya anäpuccham vã gaccheyya päcittiyam. 

110. Vị tù khưu ni nào sau khi tự trải ra hoặc bảo trải ra giường, hoặc ghé; hoặc nêm, hoặc gót kê 


thuộc oë hội chúng ở ngoài trời, trong lúc rời đi không thu dọn cũng không bảo thu dọn vât ây, 
hoặc ra đi không thông báo thì phạm tôi pacittiva (ưng đối trị). (wät.4-thmộc, tk.) 
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111. Ya pana bhikkhuni sanghike vihare seyyam santharitva va santharapetva vã 
tam pakkamanti neva uddhareyya na uddharapeyya anapuccham vā gaccheyya 
pacittiyam. 


111. Vị tü khưu ni nào sau khi tự trải ra hoặc báo trải ra vât lót nằm trong trú xá thuộc uề hội 
chúng, trong lúc rời đi không thu dọn cũng không bảo thu dọn vât ấy, hoặc ra gi không thông báo 
thì phạm tôi pãcitiua (ưng đối trị). (wät.5-thmộc, tk.) 


112. Ya pana bhikkhuni sanghike vihãre jãnam pubbupagatam bhikkhunim 
anupakhajja seyyam kappeyya yassä sambadho bhavissati sa pakkamissatiti etadeva 
paccayam karitväa anaññam päcittiyam. 


112. Vị tù khưu ni nào ở trong trú xá thuộc oé hội chúng dâu biết vån chen vào (chỗ) của vi tỳ 
khưu ni đã đến trước rồi nằm xuống (nghĩ rằng): “Người nào bực bội thì sẽ ra di.” Sau khi thực 
hiện chỉ nguyên nhân ấu không điều nào khác thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wÄt.6-thmộc, 
tk.) 


113. Ya pana bhikkhuni bhikkhunim kupita anattamana saħghikā vihara 
nikkaddheyya va nikkaddhapeyya va pacittiyam. 


113. Vi tù khưu ni nào nổi gián, bất bình rồi lôi kéo hoặc bảo lôi kéo vi tỳ khuru ni ra khỏi trú xá 
thuộc uÊhội chúng thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wÄt.7-thmộc, tk.) 


114. Ya pana bhikkhuni sanghike vihãre uparivehäsakutiyä ahaccapadakam mañcam 
vã pitham vã abhinisideyya vã abhinipajjeyya vã pãcittiyam. 


114. Vị tỳ khưu ni nào ngồi lên hoặc nằm lên trên chiế giường hoặc shế loại có chân tháo rời 
duoc ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng thì phạm tôi pãciHiua (ưng đối trị). (wät.8-thmộc, 
tk.) 


115. Mahallakam pana bhikkhuniyä vihãram kãrayamanäaya yäva dväarakosä 
aggalatthapanaya älokasandhiparikammaäya dvatticchadanassa pariyayam appaharite 
thiãya adhitthatabbam. Tato ce uttari appaharitepi thitã adhitthaheyya päcittiyam. 


115. Trong lúc cho xây dựng trú xá lớn, vi tù khưu ni nên đứng ở chỗ không trồng trọt mà quy él 
định phương thức của uiệc lợp mái hai ba lớp, của uiệc lắp đặt chốt cửa, của uiệc trang hoàng các 
lỗ thông hơi, cho đến khung cửa lớn. Nếu oượt quá phương thức ây, cho dôu vi ni đứng ở chỗ không 
trồng trọt mà quuết định vån phạm tội pacitiua (ưng đối trị). (udt.9-thmóc, tk.) 


116. Ya pana bhikkhuni jãnam sappanakam udakam tinam vã mattikam vã siñceyya 
va siñcapeyya va pacittiyam. 


116. Vị tù khưu ni nào biết nước có sinh vât vån tưới hoặc bảo tưới lên cỏ hay đất sét thì pham 
tôi pãciHiua (ưng đối trị). (ät.10-thmộc, tk.) 


Bhutagamavaggo ekãdasamo. 
(Phân Thảo Mộc là phán thứ muði một). 
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117. Agilanaya bhikkhuniya eko avasathapindo bhuñjitabbo. Tato ce uttari bhuñjey 
ya pacittiyam. 


117. Vi tg khưu ni không bị bệnh được tho dung uật thực ở phước xá một lân. Nếu vuot quá số 
ấy thì phạm tôi pãciHiua (ưng đối trị). (wät.1-othực, tk.) 18] 


118. Ganabhojane aññatra samayā päcitiyam. Tatthayam samayo gilãnasamayo 
civaradanasamayo civarakärasamayo addhãnagamanasamayo nävãbhiruhanasamayo 
mahãsamayo samanabhattasamayo ayam tattha samayo. 


118. Trường hợp uật thực dáng chung nhóm thì phạm tôi pãciHiua (ung đối trị) ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ất là: trường hợp bị bệnh, trong thời hạn dâng y, trong lúc 
mau y, trường hợp đi đường xa, trường hợp lên thuyên, trường hợp đông đảo (các tù khưu ni), 
trường hợp bữa trai phan của sa-môn. Đâu là duyên cớ trong trường hợp át. (wät.2-uthực, tk.) 


119. Bhikkhunimm paneva kulam upagatam pũvehi va manthehi vā abhihatthum 
pavareyya akankhamanäaya bhikkhuniyä dvattipattapurä patiggahetabba. Tato ce 
uttari patigeanheyya päcitiyam. Dvattipattapūre patiggahetvā tato nīharitvā 
bhikkhunihi saddhim samvibhajitabbam ayam tattha sāmīci. 


119. Vị tù khuu ni khi gi đến gia đình được yêu câu nhận lãnh các bánh ngot hoặc các bánh lúa 
mạch, vi tù khưu ni đang mong tỏi thì nên thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đầu. Nến thọ lãnh quá 
số lượng ấy thì phạm tôi pacitti0a (ưng đối trị). Sau khi thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đầu, khi 
mang o từ nơi ấu thì nên chia sẻ cùng uới các tỳ khưu ni. Đâu là sự đúng đắn trong trường hợp 
ấy. (wät.4-othực, tk.) 


120. Yā pana bhikkhuni vikale khãdanyam vã bhojanyam vã khadeyya vã 
bhuñjeyya vã päcittiyam. 


120. Vị tù khưu ni nào nhai hoặc ăn vât thực cứng hoặc vât thực mêm vào lúc sái thời thì phạm 
tôi pācittiya (ưng đối trị). (wät.7-othực, tk.) 


121. Yā pana bhikkhuni sannidhikarakam khãdaniyam vã bhojaniyam vã khãdeyya 
va bhuñjeyya vã pãcittiyam. 


121. Vị tỳ khưu ni nào nhai hoặc ăn vât thực cứng hoặc vât thực mên đã được tích trữ thì phạm 
tôi pãciHiua (ưng đối trị). (wät.8-othực, tk.) 


122.Ya pana bhikkhuni adinnam mukhadväaram aharam ähareyya aññatra 
udakadantaponã pãcittiyam. 


122. Vị tù khưu ni nào đưa thức ăn chưa được bố thí vào miéng ngoai trừ nước và tăm xia răng 
thì phạm tôi pãcitiua (ưng đối trị). (wät.10-othực, tk.) 


123. Yā pana bhikkhuni bhikkhunim chãyye gãmam vā nigamam vã pindãya 
pavisissamati tassa dapetva vã adapetva vã uyyojeyya gacchayye na me taya 
saddhim kathã vã nisajjä vã phãsu hoti ekikaya me kathã vã nisajja vã phãsu hotiti 
etadeva paccayam karitva anaññam pãcittiyam. 
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123. Vi tù khưu ni nào nói uới vi tỳ khưu ni như vây: “Này ni su, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào 
làng hoặc thị trấn để khái thực,“ sau khi bảo bó thí hoặc bảo đừng bó thí cho vi ni á rồi đuổi di 
(nói rằng): “Này ni sư, hãy đi đi. Nói chuyên hoặc ngồi với cô, ta không được thoải mái. Nói 
chuyên hoặc ngôi mỗi một minh, ta còn có sự an lạc.“ Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ây 
không điều nào khác thì phạm tôi pacittiua (ưng đối trị). (dt.2-dslthë tk.) [19] 


124. Ya pana bhikkhuni sabhojane kule anupakhajja nisajjam kappeyya pãcittiyam. 


124. Vị tù khưu ni nào sau khi i vào gia đình chỉ có cặp oo chóng rồi ngồi xuống thì phạm tôi 
pacittiua (ưng đối tri). (udt.3-4slthë tk.) 


125. Ya pana bhikkhuni purisena saddhim raho paticchanne äsane nisajjam kappeyya 
pâcittiyam. 


125. Vị tù khưu ni nào cùng uới người nam ngôi xuống ở chỗ ngôi kín đáo, được che khuất thì 
phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wäÄt.4-äslthể; tk.) 


126.Yãä pana bhikkhuni purisena saddhim ekenekā raho nisajam kappeyya 
pâcittiyam. 


126. Vị tù khưu ni nào cùng uới người nam môt nam môt nữ ngôi ở nơi kín đáo thì phạm tôi 
pacittiua (ưng đối trị). (udt.5-4slthë tk.) 


Bhojanavaggo dvädasamo. 
(Phân Vật Thực là phân thứ mười hai). 


127. Ya pana bhikkhuni nimantitä sabhattä samana santim bhikkhunim anapucchã 
purebhattam vã pacchabhattam vã kulesu cärittam äpajjeyya aññatra samayä pācitt 
iyam. Tatthãyam samayo civaradanasamayo civarakärasamayo ayam tattha samayo. 


127. Vị tù khưu ni nào khi đã được thỉnh mòi, khi đã có bữa trai phan, chưa có sự thông báo đến 
vi tỳ khưu ni hiện diện lại gi thăm uiếng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tôi 
pacittiua (ưng đối trị) ngoai trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ây là: trong thời hạn 
dâng y, trong lúc may y. Đâu là duyên cớ trong trường hợp ây. (wät.6-äsÌthể; tk.) 


128. Agilanaya bhikkhuniyäa catumäsappaccayapavärana sāditabbā aññatra punapav 
ãranaya aññatra niccapavaranaya. Tato ce uttari sãdiyeyya päcittiyam. 


128. Vị tù khưu ni không bị bệnh nên chấp nhận sự thỉnh câu oé oát dung trong bốn tháng ngoại 
trừ có sự thỉnh câu tiếp tục, ngoai trừ có sự thỉnh câu đến trọn đời. Nếu chấp nhận vuot quá hạn 
ấy thì phạm tôi pãciHiua (ưng đối trị). (wät.7-äsÌthể, tk.) 


129. Ya pana bhikkhuni uyyuttam senam dassanäaya gaccheyya aññatra tatharũpap 
paccaya pacittiyam. 


129. Vị tù khưu ni nào Zi để xem quân đội động binh thì phạm tôi pãcitiua (ưng đối trị) ngoại 
trừ có nhân duyên như thế: (wät.8-äsÌthể, tk.) 
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130. Siya ca tassa bhikkhuniya kocideva paccayo senam gamanaya dirattatirattam t 
aya bhikkhuniya senaya vasitabbam. Tato ce uttari vaseyya pacittiyam. 


130. Nếu có nhân duyên nào đó khiến vi tù khuu ni ấy äi đến nơi binh đội, vi tù khuu ni ấU nên 


cư ngu trong binh đội hai ba đêm; nếu vuot hơn số ấy thì phạm tôi pācittiya (ung đối trị). (wät.9- 
áslthë tk.) 


131. Dirattatirattam ce bhikkhuni senãya vasamana uyyodhikam vã balaggam vã s 
enabyiham vã anikadassanam vã gaccheyya päcittiyam. 


131. Nếu trong khi cu ngu ở binh đội hai ba đêm vi tù khưu ni di đến nơi tập trân, hoặc nơi đóng 
quân, hoặc noi dàn binh, hoặc đội chủ lực thì phạm tôi pacitHua (ưng đối trị). (dt.10-dslthë tk.) 


132. Suramerayapane päcittiyam. 

132. Khi ung rượu và men sau thì phạm tội pācittiya (ưng đối trị). (wÄt.1-urươu, †k.)[20] 
133. Angulippatodake päcittiyam. 

133. Khi thot léc bằng ngón tay thì phạm tôi paciHiua (ưng đối trị). (wÄt.2-urượu, tk.) 
134. Udake hasadhamme päcittiyam. 

134. Khi chơi giỡn ở trong nước thì phạm tôi paciHiua (ưng đối trị). (wät.3-urươu, tk.) 
135. Anadariye pãcittiyam. 

135. Khi có sự không tôn trọng thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wÄt.4-urươu, tk.) 
136. Ya pana bhikkhuni bhikkhunim bhimsäpeyya pãcittiyam. 


136. Vị tù khưu ni nào làm vi tù khưu ni kinh sợ thì phạm tôi pãciHiua (ung đối trị). (wät.5- 
uruou, tk.) 


Carittavaggo terasamo. 
(Phân Di Thăm Viếng là phân thứ trười ba). 


137. Ya pana bhikkhuni agiliãnã visibbanapekkhã joim samadaheyya vã 
samadahäpeyya vã aññatra tatharüpappaccaya pãcittiyam. 


137. Vị tù khưu ni nào không bị bệnh có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo đốt lên ngon lửa thì 
phạm tôi pacitHia (ưng đối trị) ngoại trừ có nhân duyên như thế: (udt.6-uruou, tk.) 


138. Ya pana bhikkhuni orenaddhamasam nahäyeyya aññatra samaya pãcitiyam. 
Tatthäyam samayo diyaddho mãso seso gimhãnanti vassãnassa pathamo mãso iccete 
addhateyyamãasa unhasamayo parilahasamayo gilãnasamayo kammasamayo 
addhanagamanasamayo vãtavutthisamayo ayam tattha samayo. 
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138. Vị tỳ khuu ni nào tắm khi chua đủ nửa tháng thì phạm tôi pacittiva (ung đối tri) ngoại trừ 
có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ất là: (Nghĩ rằng): “Một tháng rưỡi còn lại của mùa 
nóng” vå tháng đâu tiên của mùa mua, như vây thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nuc, là lúc 
trời oi bức, trường hợp bị bệnh, trường hợp có công uiệc, trường hợp di dường xa, trường hợp mua 
gió; đâu là duyên cớ trong trường hợp ấU. (wät.7-urượu, tk.) 


139. Navam pana bhikkhuniyä civaralabhaya tinnam dubbannakaranänam aññataram 
dubbannakaranam ädãtabbam niam vã kaddamam vã kalasamam vã. Anādā ce 
bhikkhuni tinnam dubbannakaranänam aññataram dubbannakaranam navam cïvaram 
paribhuñjeyya pãcittiyam. 


139. Vị tù khưu ni nhận được y trới nên áp dung một cách hoại sắc nào đó trong ba cách hoại sắc 
là màu xanh, màu bùn, màu đen sẫm. Nếu vi tỳ khưu ni không áp dụng một cách hoại sắc nào đó 
trong ba cách hoại sắc mà sử dụng y mới thì phạm tôi pācittiya (ưng đối tri). (wät.8-urượu, tk.) 


140. Ya pana bhikkhuni bhikkhussa vã bhikkhuniyä vã sikkhamanäya vã 
sảmanerassa vã samaneriya va sāmam civaram vikappetvä apaccuddhäranam 
paribhuñjeyya pãcittiyam. 


140. Vị tỳ khưu ni nào sau khi đích thân chú nguyên để dùng chung y đến vi tỳ khưu hoặc đến 
vi tù khưu ni hoặc đến vi ni tu tập sự hoặc đế vi sa di hoặc đế! vi sa di ni lại sử dụng khi chưa có 
sự xả lời nguyên thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (ät.9-urượu, tk.) 


141. Ya pana bhikkhuni bhikkhuniyä pattam vã civaram vã nisidanam vã sũcigharam 
va kãyabandhanam vã apanidheyya va apanidhapeyya va antamaso hasäpekkhäpi 
pâcittiyam. 

141. Vị tù khưu ni nào thu giấu hoặc bảo thu giấu bình bát hoặc y hoặc tọa cụ hoặc ống dung kim 
hoặc dâu thắt lưng của vi tü khưu ni cho dâu chỉ muối cười giỡn thì phạm tôi pacittiva (ưng đối 
trị). (wät.10-urượơu, tk.) 


142. Ya pana bhikkhuni sañcicca panam jīvitā voropeyya pãcittiyam. 


142. Vị tù khưu ni nào cố ú đoạt lấy mang sống sinh uật thì phạm tôi pãciHiua (ưng đối trị). 
(ät.1-cshuật, tk. )[21] 


143. Ya pana bhikkhuni jãnam sappanakam udakam paribhuñjeyya päcittiyam. 


143. Vị tù khưu ni nào dâu biết nước có sinh uật vån sử dung thì phạm tôi pacittiva (ưng đối trị). 
(wät.2-cshuật, tk.) 


144. Ya pana bhikkhuni jãnam yathadhammam nihatadhikaranam punakammäya 
ukkoteyya pãcittiyam. 


144. Vị tù khưu ni nào dâu biết sự tranh tung đã được siải quuết đúng theo pháp vån khơi lại để 
làm hành sự lần nữa thì phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wät.3-cshuật, tk.) 
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145. Ya pana bhikkhuni jãnam theyyasathena saddhim  samvidhäya 
ekaddhãnamagsam patipajjeyya antamaso gamantarampi päcittiyam. 


145. Vị tù khưu ni nào dâu biết uẫn hẹn trước rồi đi chung đường xa uới đám nigười đạo tặc ngay 
cả từ làng này sang làng khác thì phạm tôi pãciHiua (ung đối trị). (wät†.6-cshuật, tk.) 


146. Ya pana bhikkhuni evam vadeyya tathaham bhagavatäã dhammam desitam 
ajanami yathā yeme antaräyikã dhamma vuttã bhagavatä te patisevato nãlam 
antarayäyati. Sā bhikkhuni bhikkhunihi evamassa vacaniyä mãyye evam avaca mã 
bhagavantam abbhäcikkhi na hi sãdhu bhagavato abbhakkhãnam na hi bhagavã 
evam vadeyya anekapariyäyenayye antarāyikā dhamma antaräyikã vuttã bhagavata 
alañca pana te patisevato antarayäyati. Evañca sa bhikkhuni bhikkhunihi vuccamānā 
tatheva pagganheyya, sa bhikkhuni bhikkhunihi yävatatiyam samanubhäsitabba tassa 
patnissagsgaya. Yãvatatyañce samanubhasiyamana tam patinissajjeyya Iccetam 
kusalam no ce patinissajjeyya pãcittiyam. 


146. Vị tù khưu ni nào nói nhu uẩu: “Theo nhu ta hiểu vê Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giáng thì những pháp chướng ngai được đức Thế Tôn giảng siải không có khả năng đem đến sự 
chướng ngai cho người thực hành.” Vị tù khưu ni ấu nên được nói bởi các tỳ khưu ni nhu vây: 
“Ni su chớ có nói nhu thế. Chó có vu khống đức Thế Tôn bởi vì uiệc ou khống đức Thế Tôn là 
không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn không có nói như thế. Này ni sư, đức Thế Tôn đã giáng siải bằng 
nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngai có khả năng đem đến sự chướng ngai cho người 
thực hành. Và khi được nói như vây bởi các tỳ khưu nỉ mà oi tỳ khưu ni ấ uẫn chấp giữ y nhu 
thế thì vi tỳ khưu ni ấ niên được các tù khưu ni nhắc nhở đến lần thứ ba để từ bỏ uiệc ấy. Nếu 
được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ uiệc ấy, như thế uiệc này là tốt đep; nếu không dứt bỏ thì 
phạm tôi pācittiya (ưng đối trị). (wäÄt.8-cshuật, tk.) 


Jotivaggo cuddasamo. 
(Phẩn Ngọn Lửa là phán thứ mười bốn). 


ditthim appatinissatthaya saddhim sambhuñjeyya vā samvaseyya vã saha va seyyam 
kappeyya pãcittiyam. 


147. Vị tù khưu ni nào dâu biết vån hưởng thụ chung, hoặc vån công trú, hoặc vån nằm chung 
chỗ ngu tới vi tù khưu ni là vi phát ngôn nhu thế, là vi không thực hành thuận pháp, và không 
dứt bỏ tà kiến ấy thì phạm tôi pãcitiua (ưng đối trị). (wät.9-cshuật, tk.) 


148. Samanuddesäapi ce evam vadeyya tathaham bhagavatä dhammam desitam 
ajanami yathã yeme antarāyikā dhamma vuttã bhagavatä te patisevato nãlam 
antaräyäyäti. Sā samanuddesa bhikkhunihi evamassa vacaniya mãyye samanuddese 
evam avaca mã bhagavantam abbhacikkhi na hi sadhu bhagavato abbhakkhãanam 
na hi bhagavã evam vadeyya anekapariyäyenäyye samanuddese antarayikã dhamma 
antarayikãä vutta bhagavatä alañca pana te patisevato antarayäyati Evañca sa 
samanuddesä bhikkhunihi vuccamana tatheva pagganheyya, sā samanuddesä 
bhikkhunihi evamassa vacanīyā ajjatagge te ayye samanuddese na ceva so bhagava 
satthā apadisiabbo yampi caññã samanuddesäa labhanti bhikkhunihi saddhim 
dirattatirattam sahaseyyam sapi te natthi cara pire vinassati. Ya pana bhikkhuni 
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Janam tathanasitam samanuddesam upalapeyya vã upatthapeyya vā sambhuñjeyya 
va saha va seyyam kappeyya pacittiyam. 


148. Nếu có vi sa di ni nói nhu oáy : “Theo như tôi hiểu vê Pháp đã duoc đức Thế Tôn thuyết 
giáng thì nhữne pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng siải không có khả năng đem đến sự 
chướng ngai cho người thực hành.” VỊ sa di ni ấy nên được nói bởi các tù khưu ni nhu sau: “Này 
cô sa di ni, cô chớ có nói nhu thế. Chớ có vu khống đức Thế Tôn bởi vì uiệc vu khống đức Thế Tôn 
là không tối. Bởi vì đức Thế Tôn không có nói nhu thế. Này cô sa di ni, đức Thế Tôn đã giảng siải 
bằng nhiêu phương thức rằng các pháp chướng ngai có khả năng đem đến sự chướng ngai cho 
người thực hành.“ Và khi duoc các tỳ khưu ni nói như vây mà vi sa di ni ấu vån chấp giữ y nhu 
thế; vi sa di ni ấu nên được nói bởi các tù khưu ni nhu sau: “Này cô sa di ni, kể từ hôm nay cô 
không được tuyên bố đức Thế Tôn ấU là bậc Dao su của cô nữa. Ngay cả uiệc các sa di ni khác 
được hưởng là oiệc nằm chung chỗ ngu tới các tù khưu ni hai ba đêm, uiệc ấy không có cho cô 
nữa. Hầu đi chỗ khác, hãy biến mát đi.” Vị tù khưu ni nào dâu biết vån dụ dỗ, hoặc vån bảo phục 
vu, hoặc vån hưởng thụ chung, hoặc vån nằm chung chỗ ngu vói vi sa di ni là kẻ đã bị trục xuất 
nhu thế thì phạm tôi pãcitiua (ưng đối trị). (wät.10-cshuật, tk.) 


149. Ya pana bhikkhuni bhikkhunihi sahadhammikam vuccamana evam vadeyya na 
tãvaham ayye etasmim sikkhãpade sikkhissämi yava naññam bhikkhunim byattam 
vinayadharam paripucchamiti pacitiyam. Sikkhamanaya bhikkhave bhikkhuniyäa 
aññãtabbam paripucchitabbam paripañhitabbam ayam tattha sãmci. 


149. Vị tù khưu ni nào khi được các tù khưu ni nói theo Pháp lại nói như vây: “Này các ni sư, 
tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vi tù khưu ni khác kinh 
nghiêm rành rẽ vê Luật” thì phạm tôi pācittiya (ung đối trị). Này các tỳ khưu ni, vi tù khưu ni 
trong lúc học tập nên hiểu rõ, nên thắc trắc, nên suy xét. Đâu là sự đúng đắn trong trường hợp 
á. (wät.1-thpháp, tk.)[22] 


150. Ya pana bhikkhuni patimokkhe uddissamane evam vadeyya kim panimehi 
khuddanukhuddakehi sikkhapadehi udditthehi yavadeva kukkuccaya vihesāya 
vilekhaya samvattantiti sikkhapadavivannake pacittiyam. 


150. Khi giới bổn Pātimokkha gang được đọc tung, vi tỳ khưu ni nào nói nhu 0ầ: “Được viêc gi 
uới các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng này? Chúng chỉ đem lại sự ăn năn, sự 
bực bội, sự bối rối thôi!” Khi có sự chê bai điều học thì phạm tôi paciHiua (ưng đối trị). (wät.2- 
thpháp, tk.) 


151. Ya pana bhikkhuni anvaddhamasam pãtimokkhe uddissamāne evam vadeyya 
idaneva kho aham ayye janami ayampi kira dhammo suttãgato suttapariyäpanno 
anvaddhamasam uddesam ägacchatii, tañce bhikkhunim aññã bhikkhuniyo 
jāneyyum  nisinnapubbam imaya bhikkhuniyäa dvitikkhatum  patimokkhe 
uddissamane ko pana vado bhiyyoti, na ca tassa bhikkhuniyä aññãnakena mutti 
atthi yañca tattha apattim apanna tañca yathadhammo kãretabbo uttariñcassã moho 
aropetabbo tassä te ayye alābhā tassā te dulladdham yam tvam pãtimokkhe 
uddissamane na sãdhukam atthikatvã manasikarositi, idam tasmim mohanake 
pâcittiyam. 


-45- 


151. Vi tù khưu ni nào trong lúc giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng oào mói nửa tháng lai 
nói nhu oáv: “Ngay giờ đâu tôi mới hay biết rằng điều học này đã được truuề lại trong siới bổn, 
đã được đầu đủ trong giới bổn, và được đưa ra đọc tụng vào mói nửa tháng.“ Nếu các vi tù khưu 
ni khác biết rõ vêvi tỳ khưu ni ấu rằng: “Vi tù khưu ni này trước đâu đã có ngôi hai hoặc ba lần 
trong lúc siới bón Patimokkha dang được oc tụng, ai dó nói ra thì còn nhiều hơn nữa. Vị tg khưu 
ni ấu không có duoc sự vô tội vì không biết. Và trong trường hợp đó, (vi ni ấy) đã vi phạm tôi nào 
thì nên duoc hành xử theo pháp oé tôi ấu. Hơn rữa, sự ngu dốt nên được khẳng định đối uới vi ni 
îy rằng: “Này ni sư, cô đâu không có sự lợi ích, cô đâu đã nhận lãnh điều xấu là uiệc trong lúc 
giới bổn Pātimokkha dang được doc tụng cô lại không khéo chăm chú và tác ý.” Đâu là tôi pācittiya 
(ưng đối trị) trong sự ngu dốt ấ. (wät.3-thpháp, tk.) 


152. Ya pana bhikkhuni bhikkhuniyä kupita anattamanā paharam dadeyya 
pâcittiyam. 


152. Vị tù khưu ni nào nổi giận, bất bình rồi tung cú đánh vào vi ty khưu ni thì phạm tôi pācittiya 
(ưng đối trị). (wät.4-thpháp, tk.) 


153. Ya pana bhikkhuni bhikkhuniya kupitä anattamanäa talasatikam uggireyya 
pâcittiyam. 


153. Vị tù khưu ni nào nổi giận, bất bình rồi giơ tay doa đánh vi tù khưu ni thì phạm tôi pācittiya 
(ưng đối trị). (wät.5-thpháp, tk.) 


154. Ya pana bhikkhuni bhikkhunim amulakena sanghadisesena anuddhamseyya 
pâcittiyam. 


154. Vị tù khưu ni nào bôi nhọ vi tỳ khưu ni uề tội sañghadisesa không có nguyên cớ thì phạm 
tôi pãcitiua (ưng đối trị). (wät.6-thpháp, tk.) 


155. Ya pana bhikkhuni bhikkhuniyä sañcicca kukkuccam upadaheyya itissä 
muhuttampi aphãsu bhavissatiti etadeva paccayam karitvā anaññam päcittiyam. 


155. Vị tù khưu ni nào cố ý sơi lên nỗi nghi hoặc ở nơi vi tỳ khưu ni (nghĩ rằng): “Như thếsẽ làm 
cho vi ni này không được thoải mái dáu chỉ trong chốt lát,” sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân á 
không điều nào khác thì phạm tôi pacittiua (ưng đối trị). (wät.7-thpháp, tk.) 


15. Yã pana bhikkhuni bhikkhunnam bhandanajatanam kalahajatänam 
vivadapannanam upassutim tittheyya yam ima bhanissanti tam sossamiti etadeva 
paccayam karitva anaññam päcittiyam. 


156. Vị tù khưu ni nào đứng lắng nghe các tù khưu ni dang xảụ ra sự xung đột, dang xả ra sự 
cãi cọ, dang có sự tranh luận (nghĩ rằng): “Những cô này nói điều gì, ta sẽ nghe lời ái,” sau khi 
thực hiện chỉ nguyên nhân ấU không điều nào khác thì phạm tôi pacittiWa (ưng đối trị). (wät.8- 
thpháp, tk.) 


Ditthivaggo pannarasamo. 
(Phân Tà Kiến là phán thứ mười lăm). 
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157. Ya pana bhikkhuni dhammikãanam kammanam chandam datvä pacchã 
khiyanadhammam äpajjeyya päcittiyam. 


157. Vị tù khưu ni nào sau khi trao ra sự tàu thuận cho những hành sự đúne pháp sau đó lại tiến 
hành oiéc phê phán thì phạm tội pacittiua (ưng đối trị). (wät.9-thpháp, tk.) 


158. Ya pana bhikkhuni sanghe vinicchayakathaya vattamanaya chandam adatva 
utthãäyäsanã pakkameyya pãcittiyam. 


158. Vị tù khưu ni nào, trong khi lời quuết định đang được tuyên bố ở hội chúng, không trao ra 
sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng dây và bỏ đi thì phạm tôi pacitiua (ưng đổi trị). (wät.10-thpháp, 
Ik.) 


159. Ya pana bhikkhun samaggena sañghena cīvaram datva paccha 
khiyanadhammam äpajjeyya yathasanthutam bhikkhuniyo sanghikam labham 
parmamentiti pacittiyam. 


159. Vị tù khưu ni nào cùng uới hội chúng hợp nhất đã cho y sau đó lại tiến hành uiệc phê phán 
rằng: “Các tù khưu ni trao phán lợi lộc thuộc oë hội chúng thuận theo sự quen biết” thì phạm tôi 
pacitHia (ưng đối trị). (wät.11-thpháp, tk.) 


160. Ya pana bhikkhuni jãnam sanghikam lãbham pariņatam puggalassa 
parmameyya pâcittiyam. 


160. Vị tù khưu ni nào dâu biết lợi lộc äã được khẳng định là dáng đến hội chúng uẫn thuuết phục 
dáng cho cá nhân thì phạm tôi pacittiya (ung đối trị). (ät.12-thpháp, tk.) 


161. Ya pana bhikkhuni ratanam vā ratanasammatam vã aññatra ajjharama vã 
ajjhavasatha vã ugganheyya vã ugganhãapeyya vā päcitiyam. Ratanam vã pana 
bhikkhuniyäa ratanasammatam vā ajjharame vã ajjhãävasathe vã uggahetvä vã 
uggahapetva vã nikkhipitabbam yassa bhavissati so harissatiti ayam tattha samici. 


161. Vị tù khưu ni nào nhặt lấu hoặc bảo nhặt lấu vât quý giá hoặc vât duoc xem là quý giá thì 
phạm tôi pacittiva (ưng đối trị) ngoại trừ trong khuôn viên tu viên hoặc trong khuôn viên chỗ 
ngu. Vị tù khưu ni sau khi nhặt lấu hoặc bảo nhặt lấu uật quý giá hoặc vât được xem là quý giá ở 
trong khuôn viên tu viên hoặc ở trong khuôn viên chỗ ngu niên đểriêng ra (nghĩ rằng): “Là của 
ai, người ấu sẽ đem di.” Đâu là điều đúng đắn trong trường hợp ấu. (wät.2-buật, tk.)[231 


162. Ya pana bhikkhuni atthimayam vã dantamayam vã visänamayam vã sũcigharam 
kãrãpeyya bhedanakam pãcittiyam. 


162. Vị tù khưu ni nào bảo làm ống đựng kim bằng xương, hoặc bằng ngà, hoặc bằng sừng thì 
(ống đựng kim ất ) nên được đập võ và phạm tôi pacitti0a (ưng đối trị). (wät.4-buật, tk.) 


163. Navam pana bhikkhunya mañcam vā piham vã kãrayamänaya 
atthangulapadakam kãretabbam sugatangulena aññatra hetthimaya ataniya. Tam 
atikkãmentiya chedanakam päcittiyam. 
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163. Trong lúc cho thực hiện giwòðng hoặc ghế mới, vi tù khưu ni nên báo làm chân cao tắm ngón 
tay theo ngón tay của đức Thiện Thệ ngoai trừ phán khung giường ở bên dưới. Nếu vuot quá tức 
ấu thì nên cắt bớt và phạm tôi pacitHiua (ưng đối trị). (wät.5-buật, tk.) 


164. Ya pana bhikkhun mañcam vã piham vā tũlonaddham kãräpeyya 
uddalanakam päcittiyam. 


164. Vị tù khưu ni nào bảo thực hiện giường chế độn bông gòn thì (bông gòn) nên duoc móc ra và 
phạm tôi pacitHa (ưng đối trị). (wÄt.6-buật, tk.) 


165. Kanduppaticchadim pana bhikkhuniya karayamanaya pamanikä karetabba 
taridam pamanam dighaso catasso vidatthiyo sugatavidatthiyä tiriyam dve 
vidatthiyo. Tam atikkamentiya chedanakam pãcittiyam. 


165. Trong lúc cho thực hiện v đắp ghé, vi tỳ khưu ni nên bảo làm theo kích thước. Ó đâu, kích 
thước này là chiều dài bốn gang tay, chiêu rộng hai gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nếu 
vuot quá múc ấu thì (y đắp ghé) nên được cắt bớt và phạm tôi pacittiWa (ưng đối trị). (wÄt.8-buật, 
tk.) 


166. Ya pana bhikkhuni sugatacivarappamanam civaram karapeyya atirekam vã 
chedanakam pãcittiyam. Tatridam sugatassa sugatacIvarappamanam dighaso nava 
vidathiyo sugatavidathia tryam cha vidathiyo idam sugatassa 
sugatacivarappamananti. 


166. Vị tù khưu ni nào cho thực hiện y có kích thước của đức Thiện Thệ hoặc rộng hơn thì (y 
ấy) nên được cắt bớt và phạm tôi pacittiva (ưng đối trị). Trong trường hợp này, kích thước của 
đức Thiện Thệ dành cho đức Thiện Thệ là chiêu dài chín gang tay, chiều rộng sáu gang theo gang 
tay của đức Thiện Thệ. Đâu là kích thước y của đức Thiện Thệ dành cho đức Thiện Thệ. (wit.10- 
buật, tk.) 


Dhammikavaggo solasamo. 
(Phân Đứng Pháp là phán thứ muði sáu). 


Uddithã kho ayyayo chasatthisatä pacittiya dhamma. Tatthayyäayo pucchãmi 
kaccittha parisuddhã, dutiyampi pucchami kaccittha parisuddhaã, tatiyampi pucchãmi 
kaccittha parisuddha. Parisuddhetthäyyäyo tasma tuņhī evametam dharayamiti. 


Bạch chư đại đức ni, môt trăm sáu muoi sáu điều pācittiya (wng đối trị) đã được đọc tung xong. 
Trong các điều ấu, tôi hỏi các đại đức ni rằng: Chắc hẳn các vi duoc thanh tịnh trong vân đề nàu? 
Đấếi lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vi duoc thanh tịnh trong vån đềnàu ? Đến lân thứ ba, 
tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vi được thanh tịnh trong vån đềnàu ? Các đại đức ni được thanh tịnh 
nên tới im lặng. Tôi ghi nhận sự uiệc này là như vây. 


Pacittiya nitthitã. 
(Các Giới Ung Đối Trị được chấm dứt) 


—ooCoo— 
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VII. PATIDESANIYE VITTHARUDDESO 
(PHÁN DOC TỤNG VỀ GIỚI ƯNG PHÁT LỘ) 


Ime kho panayyayo attha pãtidesaniya dhamma uddesam ãgacchanti. 

Bạch chư đại đức ni, tám điều pãHidesaniua (ung phát lộ) này ñược dua ra đọc tụng. 

1. Ya pana bhikkhuni agilãnã sappim viññãpetva bhuñjeyya patidesetabbam taya 
bhikkhuniya gãrayham ayye dhammam äpajim asappayam pätidesaniyam tam 
patidesemiti. 

1. Vị tù khưu ni nào không bị bệnh yêu cẩu bơ lỏng rồi thọ dụng, vi tỳ khưu ni ây nên thú nhận 
rằng: “Bạch chư đại đức ni, tôi đã oi phạm tôi đáng chê trách, không có ích lợi, cán phải thú nhận; 
tôi xin thú nhận tôi ây.” 

2. Ya pana bhikkhuni agilãnã telam viññapetva bhuñjeyya ...pe... tam patidesemiii. 


2. Vị tù khưu ni nào không bị bệnh dâu ăn rồi thọ dung, ...(như trên)...; tôi xin thú nhận tôi á.” 


3. Ya pana bhikkhuni agilana madhum viññapetva bhuñẪjeyya ...pe... tam 
patidesemiti. 


3. Vị tỳ khưu ni nào không bị bệnh yêu cầu mât ong rôi thọ dung, ...(như trên)...; tôi xin thú nhận 


tôi îy.” 


4. Ya pana bhikkhuni agilana phãntam viãñãpetvã bhuñẪjeyya ...pe... tam 
patidesemiti. 


4. Vị tù khưu ni nào không bị bệnh yêu cẩu đường mía rồi thọ dung, ...(như trên)...; tôi xin thú 
nhận tôi ấ. 


5. Ya pana bhikkhun agilīnā maccham viññapetva bhuñjeyya ...pe... tam 
patidesemiti. 


5. Vị tù khưu ni nào không bị bệnh yêu cầu cá rồi thọ dụng, ...(như trên)...; tôi xin thú nhận tôi 
6. Ya pana bhikkhuni agiãnã mamsam viññãpetvã bhuñjeyya ...pe... tam 
patidesemiti. 


6. Vị tù khưu ni nào không bị bênh yêu câu thịt rồi thọ dung, ...(như trên)...; tôi xin thú nhận tôi 
îy.” 


7. Ya pana bhikkhuni agilānā khiram viññapetva bhuñjeyya ...pe... tam patidesemtti. 
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Z. Vị tù khưu ni nào không bị bệnh yêu cầu sữa tươi rồi tho dụng, ...(như trên)...; tôi xin thú nhận 


tội ây. 


8. Ya pana bhikkhuni agilãnã dadhim viññãpetva bhuñjeyya patidesetabbam taya 
bhikkhuniya garayham ayye dhammam äpajim asappayam pätidesaniyam tam 
patidesemiti. 


8. Vị tù khưu ni nào không bị bệnh yêu câu sữa đông rôi thọ dụng, vi tù khưu ni ấu nên thú nhận 
rằng: “Bạch chư đại đức ni, tôi đã vi phạm tôi đáng chê trách, không có ích lợi, cán phải thú nhận; 
tôi xin thú nhận tội ây.” 


Uddittha kho ayyayo attha patidesaniya dhamma. Tatthayyayo pucchãmi kaccittha 
parisuddha, dutiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhã, tatiyampi pucchami kaccittha 
parisuddha. Parisuddhetthayyayo tasma tunhi evametam dhãrayãmiti. 


Bạch chư đại đức ni, tám điều pãHdesaniua (ưng phát lộ) đã được đọc lụng xong. Trong các điều 
ấu, tôi hỏi các đại đức ni rằng: Chắc hẳn các vi được thanh tịnh trong uấn đề nàu? Đết lần thứ 
nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vi được thanh tịnh trong vân đề nàu ? Đến lán thứ ba, tôi hỏi rằng: 
Chắc hẳn các vi được thanh tịnh trong vån đề nàu? Các đại đức ni được thanh tịnh nên mới im 
lặng. Tôi ghi nhận sự uiệc này là như vây. 


Patidesaniya nitthitä. 
(Các Giới Ung Phát Lộ được chấm dứt). 


—ooC)oo— 
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VIII. SEKHIYA DHAMMUDDESO 
(PHÂN DOC TUNG VỀ UNG HỌC PHÁP ) 


Ime kho panāyyāyo sekhiyā dhammā uddesam āgacchanti. 

Bach chư đại đức ni, các sekhiya dhamma (ung học pháp) này duoc dua ra doc tung.[24] 
1. Parimandalam nivasessamtti sikkha karaņīyā. 

1. “Ta sẽ quấn y (nói) tròn đều” là oiéc học tập nên được thực hành. 

2. Parimandalam pãrupissämiti sikkhā karanīyā. 

2. “Ta sẽ trùm y (vai trái) tròn đều ' là uiệc học tập nên được thực hành. 

3. Suppaticchanna antaraghare gamissamiti sikkhã karaniyä. 

3. “Mặc y chỉnh tÊ ta sẽ gi ở nơi xóm nhà “là uiệc học tập nên được thực hành. 

4. Suppaticchannã antaraghare nisidissamiti sikkhã karaniyä. 

4. “Mặc y chỉnh tÊ ta sẽ ngôi ở nơi xóm nhà” là uiệc học tập nên được thực hành. 

5. Susamvutã antaraghare gamissamiti sikkha karanlyä. 

5. “Khéo thu thúc, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà” là uiệc học tập nên được thực hành. 

6. Susamvutã antaraghare nisidissamiti sikkhã karaniyä. 

6. “Khéo thu thúc, ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà là uiệc học tập nên được thực hành. 

7. Okkhittacakkhuni antaraghare gamissamiti sikkha karaniyä. 

Z. “Ta sẽ đi ở nơi xóm nhà uới tắt nhìn xuống” là uiệc học tập nên được thực hành. 

8. Okkhittacakkhuni antaraghare nisidissämiti sikkhã karaniya. 

8. “Ta sẽ ngôi ở nơi xóm nhà uới tắt nhìn xuống “ là oiệc học tập nên được thực hành. 
9. Na ukkhittakäya antaraghare gamissamiti sikkhã karaniyä. 

9. “Ta sẽ không di ở nơi xóm nhà uới sự vén y lên” là uiệc học tập nên duoc thực hành. 


10. Na ukkhittakãya antaraghare nisidissamiti sikkha karaniyä. 


10. 
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“Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà uới sự vén y lên” là uiệc học tập nên được thực hành. 


Parimandalavaggo pathamo. 
(Phân Tròn Đều là phán thứ nhất). 


11. Na ujjagghikãya antaraghare gamissamiti sikkhã karaniya. 

11. “Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà uới Héhg cười vang” là uiệc học tập nên được thực hành. 

12. Na ujjagghikãya antaraghare nisidissamiti sikkhã karaniyä. 

12. “Ta sẽ không ngôi ở nơi xóm nhà tới tiếng cười vang” là oiéc học tập nên được thực hành. 
13. Appasadda antaraghare gamissamiti sikkhã karaniyä. 

13. “Ta sẽ di ở nơi xóm nhà uới giong nói nhỏ nhe” là uiệc học tập nên dược thực hành. 

14. Appasadda antaraghare nisidissamiti sikkhã karaniyä. 

14. “Ta sẽ ngôi ở nơi xóm nhà uới giong nói nhỏ nhe” là uiệc học tập nên được thực hành. 

15. Na kãyappacalakam antaraghare gamissamiti sikkhã karaniyä. 

15. “Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà uới sự dung dua thân” là uiệc học tập nên được thực hành. 
16. Na kãyappacalakam antaraghare nisidissäamiti sikkhã karaņīyā. 

16. “Ta sẽ không ngôi ở nơi xóm nhà uới sự gung Äđưa thân” là uiệc học tập nên được thực hành. 
17. Na bahuppacalakam antaraghare gamissamiti sikkhã karanlyä. 

17. “Ta sẽ không di ở nơi xóm nhà uới sự dung dua cánh tay” là uiệc học tập nên được thực hành. 
18. Na bahuppacalakam antaraghare nisidissämiti sikkhã karaniya. 

18. “Ta sẽ không ngôi ở nơi xóm nhà uới sự dung đưa cánh tay” là uiệc học tập nên được thực 
hành. 

19. Na sisappacalakam antaraghare gamissamiti sikkha karaniyä. 

19. “Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà uới sự gung đưa đầu “ là uiệc học tập nên được thực hành. 
20. Na sisappacalakam antaraghare nisidissamiti sikkhã karaniyä. 

20. “Ta sẽ không ngôi ở nơi xóm nhà uới sự gung đưa đầu “ là uiệc học tập nên được thực hành. 


Ujjagghikavaggo dutiyo. 
(Phẩn Cười Vang là phán thứ nhì). 


21. 


21. 


22. 


22. 


23. 


23. 


24. 


24. 


25. 


25. 


26. 


26. 


27. 


27. 


28. 


28. 


29. 


29. 


30. 


30. 


31. 


31. 


32. 
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Na khambhakatä antaraghare gamissamiti sikkha karaniyä. 

“Ta sẽ không di ở nơi xóm nhà uới tay chống nạnh “ là oiéc học tập nên được thực hành. 

Na khambhakatä antaraghare nisidissämiti sikkhã karaniya. 

“Ta sẽ không ngôi ở nơi xóm nhà uới tay chống nạnh “ là uiệc học tập nên được thực hành. 
Na ogunthita antaraghare gamissamiti sikkhã karaniyä. 

“Ta sẽ không di ở nơi xóm nhà uới đà trùm lai” là uiệc học tập nên được thực hành. 

Na ogunthita antaraghare nisidissamiti sikkhã karanlyä. 

“Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà uới đầu trùm lai” là uiệc học tập nên được thực hành. 

Na ukkutikãya antaraghare gamissamiti sikkhã karaniyä. 

“Ta sẽ không di ở nơi xóm nhà uới sự nhón gót” là uiệc học tập nên duoc thực hành. 

Na pallatthikãya antaraghare nisidissamiti sikkhã karaniya. 

“Ta sẽ không ngôi ôm dáu sối ở nơi xóm nhà” là uiệc học tập nên được thực hành. 
Sakkaccam pindapätam patiggahessamiti sikkhā karaniyä. 

“Ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực môt cách nghiêm trang” là uiệc học tập nên được thực hành. 
Pattasaññini pindapatam patiggahessamiti sikkhã karaniyä. 

“Chú tâm ở bình bát, ta sẽ thọ lãnh đồ khất thuc” là uiệc học tập nên được thực hành. 
Samasipakam pindapäatam patiggahessamiti sikkhã karaniyä. 

“Ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực uới lượng xúp tương xúng là uiệc học tập nên duoc thực hành. 
Samatittikam pindapatam patiggahessamiti sikkhã karaniyä. 

“Ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực otra ngang miêng bình bát” là uiệc học tập nên được thực hành. 


Khambhakatavaggo tatiyo. 
(Phân Chống Nạnh là phán thứ ba). 


5akkaccam pindapäatam bhuñjissamiti sikkhã karaniyä. 
“Ta sẽ thọ dụng đồ khất thực môt cách nghiêm trang” là uiệc học tập nên duoc thực hành. 


Pattasaññini pindapatam bhuñjissãmiti sikkhã karanlyä. 
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32. “Chú tám ở bình bát, ta sẽ tho dung đồ khất thuc” là oiéc học tập nên được thực hành. 

33. Sapadanam pindapätam bhuñjissãmiti sikkhã karanlyä. 

33. “Ta sẽ thọ dụng đồ khát thực theo tuần tu” là oiéc học tập nên được thực hành. 

34. Samasipakam pindapäatam bhuñjissamiti sikkhã karaniyä. 

34. “Ta sẽ thọ dung đồ khái thực uới lượng xúp tương xứng“ là uiệc học tập nên duoc thực hành. 
35. Na thũpakato omadditva pindapatam bhuñjissãmiti sikkhã karaniyä. 


35. “Ta sẽ không vun lên thành đống rồi tho dụng đồ khất thuc” là uiệc học tập nên được thực 
hành. 


36. Na sũpam vã byañjanam vã odanena paticchadessami bhiyyokamyatam upadayati 
sikkhã karaniyä. 


36. “Ta sẽ không dùng cơm che lấp xúp hoặc thức ăn uới ý muốn được nhiều hon” là uiệc học tập 
niên được thực hành. 


37. Na sũpam vã odanam vã agilãnã attano atthäya viññapetva bhuñjissãmiti sikkhã 
karaniya. 


I 


37. “Khi không bị bệnh, ta sẽ không yêu câu xúp và cơm vì nhu câu của bản thân rôi tho thực 
là uiệc học tập nên duoc thực hành. 


38. Na ujjhãnasaññini paresam pattam olokessamiti sikkhã karaniyä. 


ZX: 


38. “Ta sẽ không nhìn 0uào bình bát của các vi khác uới ý định tìm lỗi” là oiéc học tập nên được 
thực hành. 


39. Nãtmahantam kabalam karissamiti sikkhã karaniyä. 

39. “Ta sẽ không làm văt cơm quá lớn” là oiệc học tập nên được thực hành. 
40. Parimandalam älopam karissamiti sikkhã karaniyä. 

40. “Ta sẽ làm nắm cơm tròn đều” là uiệc học tập nên được thực hành. 


Sakkaccavagsgo catuttho. 
(Phân Nghiêm Trang là phán thứ tu). 


41. Na anähate kabale mukhadvaram vivarissamiti sikkhã karaniyä. 
41. “Ta sẽ không há miệng ra khi våt cơm chưa được đưa đến” là uiệc học tập nên duoc thực hành. 


42. Na bhuñjamana sabbahattham mukhe pakkhipissamiti sikkhã karaniya. 


42. 
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“Ta sẽ không dua trọn bàn tay vào miêng trong lúc tho thuc” là viêc học tập nên được thuc 


hành. 


43. 


43. 


44. 


44. 


Na sakabalena mukhena byaharissamiti sikkhā karaniya. 
“Ta sẽ không nói khi miệng có văt com” là viêc học tập nên được thực hành. 
Na pindukkhepakam bhuñjissãmiti sikkhã karaniyä. 


“Ta sẽ không thọ thực theo lối dua thức ăn (vào triệng) một cách liên tuc” là uiệc học tập nên 


dược thực hành. 


45. 


45. 


46. 


46. 


47. 


47. 


48. 


46. 


49. 


49. 


50. 


50. 


51. 


51. 


52. 


52. 


53. 


Na kabalavacchedakam bhuñjissāmīti sikkha karaņīyā. 

“Ta sẽ không tho thực theo lối cắn våt cơm từng chút môt” là oiéc học tập nên duoc thực hành. 
Na avagandakarakam bhuñjissãmiti sikkha karanlyä. 

“Ta sẽ không thọ thực theo lối làm phóng má” là uiệc học tập nên được thực hành. 
Na hatthaniddhinakam bhuñjissämiti sikkhã karanīyā. 

“Ta sẽ không thọ thực có sự vung råy bàn tay” là uiệc học tập nên được thực hành. 
Na sitthavakarakam bhuñjissãmfti sikkhã karaniyä. 

“Ta sẽ không thọ thực có sự làm rơi dó com” là uiệc học tập nên được thực hành. 
Na jivhãnicchaãrakam bhuñjissamiti sikkhã karaniyä. 

“Ta sẽ không thọ thực có sự le lưỡi “ là uiệc học tập nên duoc thực hành. 

Na capucapukäarakam bhuñjissamiti sikkhã karaniyä. 

“Ta sẽ không thọ thực có làm tiếng chép chép” là uiệc học tập nên được thực hành. 


Kabalavaggo pañcamo. 
(Phân Vắt Cơm là phán thứ năm). 


Na surusurukärakam bhuñjissämiti sikkhã karanīyā. 

“Ta sẽ không thọ thực có làm tiếng sột sôt” là uiệc học tập nên được thực hành. 
Na hatthanillehakam bhuñjissamiti sikkhã karaniyä. 

“Ta sẽ không thọ thực có sự liếm tay” là uiệc học tập nên được thực hành. 


Na pattanillehakam bhuñjissamiti sikkhã karaniyä. 
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53. “Ta sẽ không tho thực có sự nạo vét bình bát” là oiéc học tập nên duoc thuc hành. 
54. Na otthanillehakam bhuñjissãmiti sikkhã karaniyä. 

54. “Ta sẽ không thọ thực có sự liếm mói” là uiệc học tập nên được thực hành. 

55. Na samisena hatthena paniyathalakam patiggahessamiti sikkhã karaniyä. 


55. “Ta sẽ không thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn” là uiệc học tập nên được 
thực hành. 


56. Na sasitthakam pattadhovanam antaraghare chaddessamiti sikkhã karaniyä. 


56. “Ta sẽ không đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà” là uiệc học tập nên được 
thực hành. 


57. Na chattapänissa agilãnassa dhammam desessamiti sikkhã karaņīyā. 


57. “Ta sẽ không thuuết Pháp đến người không bị bệnh có dù ở bàn tay” là uiệc học tập nên được 
thực hành. 


58. Na dandapänissa agilãnassa dhammam desessamiti sikkhã karanīyā. 


58. “Ta sẽ không thuuết Pháp đến người không bi bệnh có sâu ở bàn tay” là uiệc học tập nên được 
thực hành. 


59. Na satthapanissa agilãnassa dhammam desessamiti sikkhã karaniyä. 


59. “Ta sẽ không thuuết Pháp đến người không bị bệnh có dao ở bàn tay” là uiệc học tập nên được 
thực hành. 


60. Na aävudhapänissa agilãnassa dhammam desessamiti sikkhã karaniyä. 


60. “Ta sẽ không thuuết Pháp đến người không bị bệnh có vă khí ở bàn tay” là oiéc học tập nên 
dược thực hành. 


Surusuruvagso chattho. 
(Phẩn Tiếng Sột Sột là phẩn thứ sáu). 


61. Na padukarulhassa agilãnassa dhammam desessamiti sikkhã karaniyä. 


61. “Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có mang giày” là uiệc học tập nên được 
thực hành. 


62. Na upäahanarilhassa agilãnassa dhammam desessamiti sikkha karaniyä. 


62. “Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có mang dép” là uiệc học tập nên được 
thực hành. 
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63. Na yānagatassa agilānassa dhammam desessamtti sikkha karaniya. 


63. “Ta sẽ không thuuết Pháp đến người không bị bệnh ở trên xe” là uiệc học tập nên duoc thực 
hành. 


64. Na sayanagatassa agilãnassa dhammam desessamiti sikkhã karaniyä. 


64. “Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh đang nằm ˆ là uiệc học tập nên được thực 
hành. 


65. Na pallatthikãya nisinnassa agilanassa dhammam desessamiti sikkhäkaraniyä. 


65. “Ta sẽ không thuụết Pháp đến người không bị bệnh ngôi ôm đầu sối “ là uiệc học tập nên được 
thực hành. 


66. Na vethitasisassa agilãnassa dhammam desessamiti sikkhã karaniyä. 


66. “Ta sẽ không thuuết Pháp đến người không bị bệnh đội khăn ở đầu “ là uiệc học tập nên được 
thực hành. 


67. Na ogunthitasisassa agilãnassa dhammam desessamiti sikkhã karanlyä. 


67. “Ta sẽ không thuuết Pháp đến người không bị bệnh có đầu được trùm lai” là uiệc học tập nên 
được thực hành. 


68. Na chamayam nisiditvãä äsane nisinnassa agilãnassa dhammam desessämiti sikkhã 
karaniya. 


68. “Ta sẽ không ngôi ở nên đất rồi thuuết Pháp đến người không bị bệnh ngồi trên chỗ ngôi” là 
oiệc học tập nên duoc thực hành. 


69. Na ntce ãsane nisiditva ucce äsane nisinnassa agilãnassa dhammam desessämiti 
sikkhã karaniyä. 


69. “Ta sẽ không ngôi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi trên chỗ ngôi 
cao” là diệc học tập nên dược thực hành. 


70. Na thitã nisinnassa agilãnassa dhammam desessamiti sikkhã karaniyä. 


70. “Ta sẽ không đứng thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngôi” là uiệc học tập nên được thực 
hành. 


71. Na pacchato gacchanti purato gacchantassa agilanassa dhammam desessamiti 
sikkhã karaniyä . 


71. “Khi đang di phía sau, ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh dang äi phía trước ” 
là uiệc học tập nên duoc thực hành. 
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72.Na uppathena gacchanti pathena gacchantassa agilãnassa dhammam desessamiti 
sikkhã karaniyä . 

72. “Khi dang di bên đường, ta sẽ không thuy é Pháp đến người không bị bệnh dang di giữa đường ” 
là uiệc học tập nên được thực hành. 


73. Na thita agilãnã uccaram vã passävam vã karissamiti sikkhã karaniyä. 


IN s Ae. 


73. “Khi không bị bệnh, ta sẽ không đứng đại tiên hoặc tiểu tiên 
hành. 


là uiệc học tập nên được thực 


74.. Na harite agilãnã uccäram vā passavam vā khelam vã karissamiti sikkhã 
karaniya 


74. “Khi không bị bệnh, ta sẽ không đại tiên hoặc tiểu tiên hoặc khac nhổ trên cỏ câu xanh“ là 
viêc học tập nên được thực hành. 


75.Na udake agilãnã uccaram vã passavam vã khelam vã karissāmīti sikkhã 
karaniya. 


75. “Ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khac nhổ ở trong nước khi không bị bệnh “ là uiệc học 
tập nên duoc thực hành. 


Padukavaggo sattamo. 
(Phân Giày Dép là phán thứ bảu). 


Udditthã kho ayyäyo sekhiya dhamma. Tatthaäyyäyo pucchãmi kaccittha parisuddhã, 
dutiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhä, tatiyampi pucchãmi kaccittha parisuddhaã. 
Parisuddhetthäyyäyo tasma tunhi evametam dharayamiti. 


Bạch chư đại đức ni, các sekhiua dhamma (ung học pháp) đã duoc goc tụng xong. Trong các điều 
ấu, tôi hỏi các đại đức ni rằng: Chắc hẳn các vi được thanh tịnh trong vân đề nàu? Déh lần thứ 
nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vi được thanh tịnh trong vân đề nàu ? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: 
Chắc hẳn các vi được thanh tịnh trong vân đề nàu? Các đại đức ni được thanh tịnh nên mới im 
lặng. Tôi ghi nhận sự uiệc này là như vây. 


Sekhiya nitthitã. 
(Các Giới Ưng Học được chấm dứt). 


—ooCoo— 
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IX. ADHIKARANASAMATHE VITTHARUDDESO 
(PHÁN DOC TỤNG CHI TIẾT VỀ PHÁP DÀN XẾP TRANH TỤNG) 


Ime kho panayyayo satta adhikaranasamathãä dhamma uddesam ägacchanti. 
Bạch chư đại đức ni, bảu pháp dàn xếp tranh tung này được đưa ra doc tung. 


Ủppannuppannanam adhikarananam samathäya vũpasamaya sammukhävinayo 
dãtabbo. S5ativinayo dãtabbo. Amilhavinayo dãtabbo. Patiññäaya kãretabbam. 
Yebhuyyasika. Tassapapiyasikä. Tinavattharakoti. 


Nhằm đưa đến sự dàn xếp, nhằm đưa đến sự giải quuết các sự tranh tụng đã sanh khởi hoặc chưa 
sanh khởi, nên áp dụng cách hành xử Luật uới sự hiện diện, nên áp dụng cách hành xử Luật bằng 
sự ghi nhớ, nên áp dụng cách hành xử Luật khi không điên cuổng, nên phán xử theo sự thừa nhận, 
thuận theo số đông, theo tội của vi ni ấU, cách dùng cỏ che lấp. 


Udditha kho ayyäyo satta adhikaranasamatha dhamma. Tatthäyyayo pucchami 
kaccittha parisuddhã, dutiyampi pucchami kaccittha parisuddha, tatiyampi pucchãmi 
kaccittha parisuddha. Parisuddhetthäyyäyo tasma tuņhī evametam dhãrayämiti. 


Bạch chư đại đức ni, bảu pháp dàn xếp tranh tụng đã duoc đọc tụng xong. Trong các điều ây, tôi 
hỏi các đại đức ni rằng: Chắc hẳn các vi được thanh tịnh trong vân đề này ? Đến lần thứ nhì, tôi 
hỏi rằng: Chắc hẳn các vi được thanh tịnh trong vân đề này ? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc 
hẳn các vi được thanh tịnh trong uấn đề nàu? Các đại đức ni được thanh tịnh nên mới im lặng. 
lôi ghi nhận sự uiệc này là như uậu. 


Adhikaranasamathã nitthitã. 
(Các Pháp Dàn Xếp Tranh Tụng được chấm dứt). 


—ooC)oo— 


Uddittham kho ayyäyo nidãnam. 

Udditthãa attha parajikã dhammaä. 

Udditthã sattarasa sanghäãdisesä dhamma. 
Uddittha timsa nissaggiyā pacittiya dhammaä. 
Udditthã chasatthi sata pacittiya dhamma. 
Uddittha attha patidesaniya dhamma. 
Uddittha sekhiya dhamma. 


Bach chư đại đức ni, phán mó đầu (nidana) đã guoc đọc tụng, tám điều parajika (bất công trụ) đã 
duoc đọc tụng, mui bảu điều sañghadisesa (tăng tàng) đã được đọc tung, ba mươi điều nissaggiya 
pacittiua (ung xả đối trị) dá duoc đọc tụng, môt trăm sáu muoi sáu điều pacittiya (ung đối trị) đã 
duoc đọc tụng, tám điều patidesaniva (ung phát lộ) đã được goc tụng, các sekhiyā dhamma (ưng 
học pháp) đã duoc ãoc tụng, bảu adhikaranasamathä dhamma (pháp dàn xếp tranh tụng) dá duoc 
đọc tụng. 
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Uddittha satta adhikaranasamatha dhamma ettakam tassa bhagavato suttagatam 
suttapariyäpannam anvaddhamasam uddesam āgacchati, tattha sabbaheva samaggahi 
sammodamanahi avivadamanahi sikkhitabbanti. 


Bất nhiêu của đức Thế Tôn ái đã được truuëh lại trong giói bổn, đã được đầu đủ trong giới bón, 
được đưa ra đọc tung vào mỗi nửa tháng. Chính tất cả (chư đại đức ni) nên học tập các điều học 
á uới sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ. 


[1] 


Vitthāruddeso nitthito. 
(Phân Đọc Tung Chi Tiết được chấm dứt). 


Bhikkhunipatimokkham nitthitam. 
(Giới Bổn Patimokkha của Tỳ Khưu Ni được chấm dứt). 
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Xem Dai Phẩm - Mahauasea, chương II, [149]. 

Điều 1 của tội parajika (bất cộng trụ) ở cuốn Phân Tích Giới Bổn Ty Khưu thuộc Tạng 
Luật. 

Điều 1 của tội parajika (bất cộng trụ) ở cuốn Phân Tích Giới Bổn Tỳ Khưu Ni thuộc Tạng 
Luật. 

Điều 1 của tội sañghadisesa (tăng tàng) ở cuốn Phân Tích Giới Bổn Tỳ Khưu Ni thuộc 


Tạng Luật. 
Điều 1 của tội nissaggiya pacittiva (ưng xả đối trị) ở cuốn Phân Tích Giới Bổn Tỳ Khưu 
Ni thuộc Tạng Luật. 


Tội nissaggiya pacittiya (ưng xả đối trị) 1 thuộc về Phần Y Phục ở cuốn Phân Tích Giới 
Bổn Ty Khưu Ni thuộc Tạng Luật. 

Tội nissaggiya pãcitfia (ưng xả đối trị) 8 thuộc về Phần Tơ Tằm ở cuốn Phân Tích Giới 
Bổn Ty Khưu thuộc Tạng Luật. 

Tội nissaggiya pãcittiya (ưng xả đối trị) 2 thuộc về Phần Bình Bát ở cuốn Phân Tích Giới 
Bổn Ty Khưu thuộc Tạng Luật. 

Kattikatemasipunnamä (ngày rằm Kattika của ba tháng): Tương đương rằm tháng 9 âm 
lịch Việt Nam là ngày cuối cùng của mùa (an cư) mưa thời kỳ đầu, ngày này còn là 
ngày làm lễ Pavāranā của các vị tỳ khưu đã trải qua mùa (an cư) mưa thời kỳ đầu. 
Còn Kattikacatumasipunnama (ngày rằm Kattika của bốn tháng) tương đương rằm 
tháng 10 âm lịch. 


[10] Tội pacittiva (ưng đối trị) 1 thuộc về Phân Tỏi ở cuốn Phân Tích Giới Bổn Tỳ Khưu Ni 


thuộc Tạng Luật. 


[11] Tội pacittiva (ưng đối trị) 1 thuộc về Phần Bóng Tối ởcuốn Phân Tích Giới Bổn Ty Khưu 


Ni thuộc Tạng Luật. 


[12] Tội pacittiva (ưng đối trị) 1 thuộc về Phân Lõa Thể ở cuốn Phân Tích Giới Bổn Ty Khưu 


Ni thuộc Tạng Luật. 


[13] Tội päcitfiua (ưng đối trị) 1 thuộc về Phần Nhà Triễn Lam Tranh ở cuốn Phân Tích Giới 


Bổn Ty Khưu Ni thuộc Tạng Luật. 
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[14] Tội pacittiva (ưng đối trị) 1 thuộc về Phần Sản Phụ ở cuốn Phân Tích Giới Bổn Ty Khưu 
Ni thuộc Tạng Luật. 

[15] Tội pacittiva (ưng đối trị) 1 thuộc về Phần Thiếu Nữ ở cuốn Phân Tích Giới Bổn Ty 
Khưu Ni thuộc Tạng Luật. 

[16] Tội pacittiva (ưng đối trị) 1 thuộc về Phân Dù Dép ở cuốn Phân Tích Giới Bổn Tü hưu 
Ni thuộc Tạng Luật. 

[17] Tội pacittiva (ưng đối trị) 1 thuộc về Phần Nói Dối ở cuốn Phân Tích Giới Bổn Ty 
Khưu thuộc Tạng Luật. 

[18] Tội pacittiva (ưng đối trị) 1 thuộc về Phần Vật Thực ở cuốn Phân Tích Giới Bổn Ty 
Khưu thuộc Tạng Luật. 

[19] Tội pacittiva (ưng đối trị) 2 thuộc về Phần Đạo Si Lõa Thể ở cuốn Phân Tích Giới Bổn 
Tg Khưu thuộc Tạng Luật. 

[20] Tội pacittiva (ưng đối trị) 1 thuộc về Phân Uống Rượu ở cuốn Phân Tích Giới Bổn Ty 
Khưu thuộc Tạng Luật. 

[21] Tội pãcittiya (ưng đối trị) 1 thuộc về Phần Có Sinh Vật ở cuốn Phân Tích Giới Bổn Ty 
Khưu thuộc Tạng Luật. 

[22] Tội pacittiva (ưng đối trị) 1 thuộc về Phần Theo Pháp ở cuốn Phân Tích Giới Bổn Ty 
Khưu thuộc Tạng Luật. 

[23] Tội pacittiva (ưng đối trị) 4 thuộc về Phần Báu Vật ở cuốn Phân Tích Giới Bổn Ty 
Khưu thuộc Tạng Luật. 

[24] Xem phần giảng giải chi tiết ở cuốn Phân Tích Giới Bổn Tỳ Khưu, chương Sekhiua. 


—ooC)oo— 


